
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Công bố kèm theo Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

	1
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh

	2
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất

	3
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất  

	4
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất đối với tổ chức 

	5
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cho thuê đất đối với tổ chức

	6
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định 181 với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	7
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa đất cho đối tượng là tổ chức (đối với dự án khu dân cư đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo block)

	8
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	9
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	10
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

	11
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp đăng ký cho thuê, cho thuê lại bằng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	12
	Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	13
	Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài 

	14
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án khu dân cư

	15
	Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	16
	Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức (trường hợp chỉnh lý diện tích còn lại)

	17
	Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế (đất nông nghiệp) (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	18
	Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế (đất nông nghiệp) (trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	19
	Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cho đối tượng là tổ chức (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	20
	Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	21
	Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	22
	Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	23
	Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	24
	Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp chỉnh lý diện tích còn lại)

	25
	Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	26
	Đăng ký nhận tặng, cho quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	27
	Đăng ký nhận tặng, cho tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	28
	Đăng ký nhận thừa kế quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	29
	Đăng ký nhận thừa kế tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài  (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	30
	Đăng ký mua bán tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	31
	Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	32
	Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	33
	Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	34
	Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) 

	35
	Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	36
	Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	37
	Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý diện tích còn lại)

	38
	Đăng ký góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	39
	Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý diện tích còn lại)

	40
	Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài,cá nhân nước ngoài

	41
	Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	42
	Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	43
	Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài 

	44
	Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

	45
	Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp

	46
	Sửa chữa sai sót trong Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp

	47
	Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	48
	Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	49
	Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp cho tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý phần diện tích còn lại)

	50
	Đăng ký cho thuê tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	51
	Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất hoặc xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	52
	Đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức và người Việt Nam định cư ở nước ngoài

	53
	Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	54
	Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	55
	Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	56
	Đăng ký biến động về sử dụng đất trong trường hợp số liệu đo đạc thực tế nhỏ hơn số liệu diện tích đã được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc ranh giới thửa đất không thay đổi và số liệu đo đạc thực tế tăng lên so với số liệu diện tích đã ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	57
	Đăng ký biến động về sử dụng đất trong trường hợp ranh giới thửa đất có thay đổi và số liệu đo đạc thực tế tăng lên so với số liệu diện tích đã ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	58
	Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	59
	Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức và người Việt Nam định cư ở nước ngoài

	60
	Cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	61
	Quy hoạch đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức

	62
	Thu hồi đất sau khi đã có phương án bồi thường tổng thể

	63
	Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 
tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trong trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách

	64
	Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh

	65
	Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài


	66
	Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức được Nhà nước cho thuê đất cho đối tượng là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	67
	Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất

	68
	Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

	69
	Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do có sai sót cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	70
	Xin chủ trương cho phép nhận chuyển nhượng đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

	71
	Ký Hợp đồng thuê đất đối với các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất

	72
	Cung cấp thông tin đất đai (trích sao hồ sơ địa chính)

	73
	Cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm 

	II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

	1
	Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất qui mô vừa và nhỏ

	2
	Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất qui mô vừa và nhỏ

	3
	Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất qui mô vừa và nhỏ

	4
	Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác)

	5
	Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác)

	6
	Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm)

	7
	Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thăm dò nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm

	8
	Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm

	9
	Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm

	10
	Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm (đối với cơ sở xả nước thải yêu cầu xin cấp phép mới)

	11
	Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm

	III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

	1
	Cấp Giấy phép khảo sát khoáng sản

	2
	Gia hạn Giấy phép khảo sát khoáng sản

	3
	Trả lại Giấy phép khảo sát khoáng sản

	4
	Giấy phép thăm dò khoáng sản

	5
	Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản

	6
	Cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng sản

	7
	Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

	8
	Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

	9
	Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản

	10
	Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

	11
	Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản

	12
	Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

	13
	Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

	14
	Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản 

	15
	Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

	16
	Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

	17
	Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

	18
	Cấp Giấy phép chế biến khoáng sản

	19
	Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản 

	20
	Gia hạn Giấy phép chế biến khoáng sản

	21
	Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản

	22
	Trả lại Giấy phép chế biến khoáng sản 

	23
	Hồ sơ thẩm định xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản

	IV. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

	1
	Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

	2
	Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung 

	3
	Xác nhận về việc thực hiện các nội dung của Báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước khi đi vào vận hành chính thức

	4
	Cấp mới Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

	5
	Điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

	6
	Cấp mới Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

	7
	Gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

	8
	Cấp mới Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại

	9
	Gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại

	10
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

	V. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN

	1
	Cấp Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

	2
	Gia hạn Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

	3
	Điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

	4
	Cấp lại Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

	VI. LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ

	1
	Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ

	2
	Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

	3
	Bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

	4
	Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

	5
	Bổ sung nội dung đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

	6
	Thẩm định hồ sơ quyết toán công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ 

	VII. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

	1
	Tiếp công dân

	2
	Xử lý Đơn

	3
	Giải quyết khiếu nại lần đầu

	4
	Giải quyết khiếu nại lần hai

	5
	Giải quyết tố cáo


Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh



a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách mạng tháng tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định), có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn;




+ Văn bản ủy quyền về việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có);




+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lược đồ giải thửa đất;




+ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình;




+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà có tên đơn vị xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao photo hoặc Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Giấy tờ xác minh là đất tiếp quản hoặc có tên trong Sổ địa chính của phường, xã, thị trấn được UBND phường, xã, thị trấn xác nhận đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp, bản chính;



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 08 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu số 04a/ĐK).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003. 



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. 



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị. 

2. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn;




+ Văn bản ủy quyền xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có);




+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lược đồ giải thửa đất;




+ Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);




+ Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Nghị định số 181/NĐ-CP;




+ Quyết định của UBND thành phố xác định diện tích mà tổ chức được tiếp tục sử dụng (nếu có);




+ Công văn công nhận cơ sở tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động; 




+ Văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo có cơ sở tôn giáo đó;




+ Biên bản về việc họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo;  




+ Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi có đất về nhu cầu sử dụng đất của cơ sở tôn giáo đó;




+ Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (theo mẫu quy định), 02 bản chính;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ (theo mẫu quy định), 02 bản chính;




+ Thông báo nộp tiền sử dụng đất;




+ Thông báo nộp trước bạ đất;




+ Biên lai hoặc giấy nộp tiền, chứng từ nộp tiền sử dụng đất, trước bạ đất. 



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 12 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu số 04a/ĐK);



- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. 



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ.

3. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất  


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn (theo mẫu quy định);




+ Một trong các loại Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);



+ Văn bản ủy quyền xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có);




+ Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các Điều 49, 51, 52, 53 và 55 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;




+ Quyết định của UBND thành phố về việc xử lý đất của tổ chức đó (nếu có);




+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lược đồ giải thửa đất;




+ Quyết định của UBND thành phố xác định diện tích đất mà tổ chức được tiếp tục sử dụng; 




+ Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp tiền sử dụng đất;




+ Thông báo nộp trước bạ đất;




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ nộp tiền sử dụng đất, trước bạ đất, bản sao photo; 




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, 
bản sao photo.


- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc,  01 bộ sao photo,  01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 12 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu số 04a/ĐK);



- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ.



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị.

4. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất đối với tổ chức 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).  




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn;




+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lược đồ giải thửa đất;




+ Biên bản bàn giao ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa (nếu có);




+ Quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền;




+ Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp tiền sử dụng đất;




+ Thông báo nộp trước bạ đất;




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ nộp tiền sử dụng đất, trước bạ đất, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, bản sao photo.


- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 12 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu số 04a/ĐK);



- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ.



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị.

5. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cho thuê đất đối với tổ chức


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin thuê đất (theo mẫu quy định);



+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lược đồ giải thửa đất;



+ Quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền, bản sao chứng thực;




+ Hợp đồng thuê đất (theo mẫu quy định);



+ Tờ khai tiền thuê đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp tiền thuê đất; 




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ nộp tiền thuê đất, bản sao photo; 




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 12 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn xin thuê đất (mẫu số 04/ĐĐ);



- Tờ khai tiền thuê đất (mẫu số 01/TMĐN)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003,



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị.

6. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định 181 với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn;




+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lược đồ giải thửa đất;




+ Một trong các loại văn bản gồm: Biên bản về kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận xử lý nợ theo Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; Quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, trích lục Bản án hoặc Quyết định của Tòa án nhân dân, Quyết định thi hành án của cơ quan Thi hành án; Văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; Văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật;



+ Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp tiền sử dụng đất; 




+ Thông báo nộp trước bạ đất;




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ nộp tiền sử dụng đất, trước bạ đất, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, bản sao photo;

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 12 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày, VP.UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu số 04a/ĐK);



- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị.

7. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa đất cho đối tượng là tổ chức (đối với dự án khu dân cư đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo block)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất (theo mẫu quy định);




+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lược đồ giải thửa đất;




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất (mẫu số 16/ĐK).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của UBND thành phố cần Thơ về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

8. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất (theo mẫu quy định);




+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lược đồ giải thửa đất;




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 08 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất (mẫu số 16/ĐK).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003. 



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. 



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị. 

9. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất (theo mẫu quy định);




+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lược đồ giải thửa đất;




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền;



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó 
Sở Tài nguyên và Môi trường 08 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất (mẫu số 16/ĐK).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ về việc quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. 



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị. 

10. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn;




+ Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất;



 
+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lược đồ giải thửa đất;




+ Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp tiền sử dụng đất; 




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất; 




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ nộp tiền sử dụng đất, trước bạ đất, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, bản sao photo.


- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 12 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu số 04a/ĐK);



- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ.



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị.

11. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp đăng ký cho thuê, cho thuê lại bằng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng thuê, thuê lại quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (theo mẫu quy định);



+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và hồ sơ trích đo địa chính hoặc hồ sơ kỹ thuật đất;



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao chứng thực;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường  


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (mẫu số số 15/HĐT).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần. 



- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004.



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc Công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 

12. Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định);




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Trích sao hồ sơ địa chính.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 08 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu số 15/ĐK) 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai  ngày 26/11/2003. 



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. 



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị. 

13. Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài 

a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách mạng tháng tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).





+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định);




+ Tờ cớ mất (có xác nhận của cơ quan Công an nơi có đất);




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao photo;




+ Trích sao hồ sơ địa chính thửa đất;




+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và hồ sơ trích đo địa chính hoặc hồ sơ kỹ thuật đất (đối với trường hợp phải đo đạc lại);



+ 03 kỳ Báo hoặc Giấy tờ đăng ký thông báo trên Đài phát thanh, truyền hình địa phương.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc và 01 bộ sao photo)

d) Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó 10 ngày Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra nội dung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất; 30 ngày niêm yết Thông báo về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và tại UBND phường, xã, thị trấn nơi có đất; Sở Tài nguyên và Môi trường 08 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu số 15/ĐK). 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai  ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị. 

14. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án khu dân cư


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).  




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn;




+ Văn bản ủy quyền nếu có;




+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất; hồ sơ trích đo địa chính hoặc hồ sơ kỹ thuật đất và bản đồ hiện trạng sử dụng đất (bản đồ phân lô, nền);




+ Biên bản bàn giao ranh giới, mốc giới ngoài thực địa;




+ Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;




+ Quyết định thu hồi đất;




+ Quyết định thu hồi đất của các hộ dân, kèm biên bản ký nhận tiền bồi thường, 
hỗ trợ của các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án khu dân cư;




+ Quyết định giao đất thực hiện dự án;




+ Quyết định phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng;




+ Đánh giá tác động môi trường (đối với dự án có diện tích từ 50 ha trở lên) hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường (đối với dự án có diện tích nhỏ hơn 50 ha);




+ Biên bản bàn giao 10% quỹ đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất;




+ Biên bản nghiệm thu cơ sở hạ tầng;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;




+ Thông báo nộp tiền sử dụng đất;




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản chính;




+ Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (theo mẫu quy định), 02 bản chính;




+ Biên lai hoặc chứng từ hoặc hóa đơn nộp tiền sử dụng đất, trước bạ đất. 



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 12 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu số 04a/ĐK);



- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ.



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị.

15. Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức 
(trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng chuyển nhượng (theo mẫu quy định);



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân; 




+ Thông báo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với trường hợp tổ chức chuyển nhượng);




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 07 ngày)

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mẫu số 07/HĐCN);



- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.


- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.


- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.

16. Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức (trường hợp chỉnh lý diện tích còn lại)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng chuyển nhượng (theo mẫu quy định), bản sao có chứng thực;



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định);



+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất, bản sao có chứng thực;



+ Thông báo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, bản sao có chứng thực;



+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ sao photo, 02 bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 07 ngày)

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 

h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mẫu số 07/HĐCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc Công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.

17. Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp cho tổ chức kinh tế (trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).  




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng chuyển nhượng (theo mẫu quy định);



+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và hồ sơ trích đo địa chính hoặc hồ sơ kỹ thuật đất;



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Công văn của UBND thành phố Cần Thơ thuận chủ trương cho chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất;




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất; 




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân; 




+ Thông báo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với trường hợp tổ chức chuyển nhượng); 




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 12 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mẫu số 07/HĐCN);



- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị.

18. Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp cho tổ chức kinh tế (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng chuyển nhượng (theo mẫu quy định);



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Công văn của UBND thành phố Cần Thơ thuận chủ trương cho chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất;




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân; 




+ Thông báo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với trường hợp tổ chức chuyển nhượng);




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mẫu số 07/HĐCN);



- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc Công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.

19. Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng chuyển nhượng (theo mẫu quy định);



+ Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, (theo mẫu quy định);




+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và hồ sơ trích đo địa chính hoặc hồ sơ kỹ thuật đất;



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với trường hợp tổ chức chuyển nhượng);




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, bản sao photo. 



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc,  01 bộ sao photo,  01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 12 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mẫu số 07/HĐCN);



- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 12/ĐK);



- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị.



- Công văn số 379/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 27/3/2009 của Tổng cục Quản lý Đất đai về việc ghi mục đích sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

20. Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cho đối tượng là tổ chức (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng chuyển nhượng (theo mẫu quy định);



+ Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu quy định);




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân; 




+ Thông báo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với trường hợp tổ chức chuyển nhượng);




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, 
bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế là 03 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường là 11 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mẫu số 07/HĐCN);



- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 12/ĐK);



- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  ban hành về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.


 
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Công văn số 379/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 27/3/2009 của Tổng cục Quản lý Đất đai về việc ghi mục đích sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

21. Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).  




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng chuyển nhượng (theo mẫu quy định);



+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và hồ sơ trích đo địa chính hoặc hồ sơ kỹ thuật đất;



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân; 




+ Thông báo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với trường hợp tổ chức chuyển nhượng); 




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, bản sao photo;



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo,  01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 12 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mẫu số 07/HĐCN);



- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị.

22. Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng chuyển nhượng (theo mẫu quy định);



+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và hồ sơ trích đo địa chính hoặc hồ sơ kỹ thuật đất;



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Bản vẽ hiện trạng nhà;




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất; 




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân; 




+ Thông báo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với trường hợp tổ chức chuyển nhượng);




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo,




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 12 ngày, cơ quan Thuế  03 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 06/HĐCN);



- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
 
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ.



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị.

23. Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng chuyển nhượng (theo mẫu quy định);



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Bản vẽ hiện trạng nhà (đối với trường hợp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện đầy đủ thông tin về tài sản gắn liền với đất), bản sao photo;




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân; 




+ Thông báo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với trường hợp tổ chức chuyển nhượng);




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 06/HĐCN);



- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 


- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.

24. Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp chỉnh lý diện tích còn lại)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng chuyển nhượng (theo mẫu quy định), bản sao có chứng thực;



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Bản vẽ hiện trạng nhà (đối với trường hợp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện đầy đủ thông tin về tài sản gắn liền với đất); bản sao có chứng thực;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định);




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), bản sao có chứng thực;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, bản sao có chứng thực;




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo.




+ Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ sao photo, 02 bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận



h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 06/HĐCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.

25. Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý Hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên 
bán đấu giá quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc Quyết định 
kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan thi hành án;



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Văn bản về kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB), 02 bản;




+ Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ), 02 bản;




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất;




+ Thông báo nộp tiền sử dụng đất;




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc đơn thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo; 




+ Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường 11 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 

26. Đăng ký nhận tặng, cho quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho quyền sử dụng đất của tổ chức;



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân; 




+ Thông báo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với tổ chức tặng cho);




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo;



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (mẫu số 11/HĐTA);



- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.

27. Đăng ký nhận tặng, cho tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Văn bản cam kết tặng cho hoặc Hợp đồng tặng cho hoặc Quyết định tặng cho 
tài sản gắn liền với đất của tổ chức;




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân; 




+ Thông báo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với trường hợp tổ chức tặng cho);




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo;



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc , 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 07 ngày)

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất (mẫu số 12/HĐTA);



- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.

28. Đăng ký nhận thừa kế quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Di chúc; biên bản phân chia thừa kế; bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất;



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất;




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo;



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 07 ngày)

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.

29. Đăng ký nhận thừa kế tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Di chúc; Biên bản phân chia thừa kế; Bản án, Quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế tài sản gắn liền với đất của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; Đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất;




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai nộp nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất;




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo;



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 07 ngày)

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.


- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.

30. Đăng ký mua bán tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).  




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (theo mẫu quy định);



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất; 




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân;




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 07 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (mẫu số 08/HĐMB);



- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 

31. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).
Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).  




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng góp vốn (theo mẫu quy định);




+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và hồ sơ trích đo địa chính hoặc 
hồ sơ kỹ thuật đất;



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định),02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân; 




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất; 




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo,  01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 12 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (mẫu số 23/HĐGV);



- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị.

32. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 
Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng góp vốn (theo mẫu quy định);




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân; 




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất;




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, bản sao photo; 




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 07 ngày)

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (mẫu số 23/HĐGV);



- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận về sử dụng đất.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.

33. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 
Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng góp vốn (theo mẫu quy định);




+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và hồ sơ trích đo địa chính hoặc hồ sơ kỹ thuật đất;



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Bản vẽ hiện trạng nhà;




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân;




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất; 




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, 
bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, bản sao photo. 



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo,  01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 12 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 22/HĐGV);



- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ.



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị.

34. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng góp vốn (theo mẫu quy định);




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Bản vẽ hiện trạng nhà (đối với trường hợp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện đầy đủ thông tin về tài sản gắn liền với đất), bản sao photo.




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân; 




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất;




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, bản sao photo.




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 22/HĐGV);



- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ.

35. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng góp vốn (theo mẫu quy định);




+ Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu quy định);




+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và hồ sơ trích đo địa chính hoặc hồ sơ kỹ thuật đất;



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân;




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất;




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 12 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (mẫu số 23/HĐGV);



- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 12/ĐK);




- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ.



- Quyết định số 1249/QĐ-HC ngày 11/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc giao Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị.



- Công văn số 379/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 27/3/2009 của Tổng cục Quản lý Đất đai về việc ghi mục đích sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

36. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).  Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng góp vốn (theo mẫu quy định);




+ Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu quy định);




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân; 




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất;




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, bản sao photo.




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, bản sao photo. 



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế  03 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường 11 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (mẫu số 23/HĐGV);



- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 12/ĐK);



- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.


 
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Công văn số 379/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 27/3/2009 của Tổng cục Quản lý Đất đai về việc ghi mục đích sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

37. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý diện tích còn lại)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng góp vốn (theo mẫu quy định), bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định);




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất, bản sao có chứng thực;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, bản sao có chứng thực; 




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ sao photo, 02 bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (mẫu số 23/HĐGV);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.

38. Đăng ký góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).  Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng góp vốn (theo mẫu quy định);




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Bản vẽ hiện trạng nhà (đối với trường hợp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện đầy đủ thông tin về tài sản gắn liền với đất), bản sao photo;




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân; 




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất;




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, 
bản sao photo; 




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, bản sao photo. 



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế  03 ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (mẫu số 24/HĐGV);



- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 

39. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý diện tích còn lại)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng góp vốn (theo mẫu quy định), bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Bản vẽ hiện trạng nhà (đối với trường hợp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện đầy đủ thông tin về tài sản gắn liền với đất), bản sao có chứng thực;




+ Tờ khai nộp nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định);




+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ đất, bản sao có chứng thực;




+ Thông báo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, bản sao có chứng thực;




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo;




+ Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ sao photo, 02 bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 

h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 22/HĐGV);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.

40. Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, vào Sổ Địa chính, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ: 




+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu quy định), 02 bản; 




+ Văn bản ủy quyền (nếu có);




+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có công chứng hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao;




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ nộp sau 15 giờ thì hẹn qua ngày làm việc hôm sau

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký thế chấp trên Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)


h) Lệ phí: 60.000đồng/trường hợp

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (mẫu số 01/ĐKTC).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai năm ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 



- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 



- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT. 



- Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/5/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dãn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở.



- Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm. 

41. Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, vào Sổ Địa chính, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ: 




+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu quy định), 02 bản; 




+ Văn bản ủy quyền (nếu có);




+ Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất có công chứng hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; 




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu chủ sở hữu tài sản đồng thời là chủ sử dụng đất); 




+ Hợp đồng thuê đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp bên thế chấp (chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) thuê đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không hình thành pháp nhân mới.




+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ nộp sau 15 giờ thì hẹn qua ngày làm việc hôm sau

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký thế chấp trên Đơn yêu cầu và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)


h) Lệ phí: 60.000đồng/trường hợp


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (mẫu số 01/ĐKTC).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 



- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 



- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 



- Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/5/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở.



- Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm. 

42. Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, vào Sổ Địa chính, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ: 




+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu quy định), 02 bản; 




+ Văn bản ủy quyền (nếu có);




+ Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai có công chứng hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao;




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu chủ sở hữu tài sản đồng thời là chủ sử dụng đất); 




+ Hợp đồng thuê đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp bên thế chấp (chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) thuê đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không hình thành pháp nhân mới, bản sao có chứng thực;




+ Giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (nếu có), bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ nộp sau 15 giờ thì hẹn qua ngày làm việc hôm sau

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký thế chấp trên Đơn yêu cầu và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)


h) Lệ phí: 60.000đồng/trường hợp


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (mẫu số 01/ĐKTC).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 



- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 



- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 



- Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/5/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở.



- Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm. 

43. Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, vào Sổ Địa chính, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ: 




+ Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu quy định), 02 bản; 




+ Văn bản ủy quyền (nếu có);




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có);




+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có).



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ nộp sau 15 giờ thì hẹn qua ngày làm việc hôm sau

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đã xóa đăng ký thế chấp trên Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (mẫu số 04/XĐK).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 



- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

44. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, vào Sổ Địa chính, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ: 




+ Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký (theo mẫu quy định), 02 bản;



+ Văn bản ủy quyền (nếu có);




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đã được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) đối với trường hợp thay thế, bổ sung tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp hợp đồng về việc thay đổi nội dung thế chấp có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao;




+ Hợp đồng về việc thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh; 




+ Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi tên của một bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp, bảo lãnh trong trường hợp có sự thay đổi tên.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ nộp sau 15 giờ thì hẹn qua ngày làm việc hôm sau

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thay đổi trên Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



h) Lệ phí: 40.000đồng/trường hợp


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký (mẫu số 03/ĐKTĐ)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 



- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 



- Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm. 

45. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, vào Sổ Địa chính, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ: 




+ Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh (theo mẫu quy định), 02 bản; 




+ Văn bản ủy quyền (nếu có).



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ nộp sau 15 giờ thì hẹn qua ngày làm việc hôm sau

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


h) Lệ phí: 50.000đồng/trường hợp 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh (mẫu số 05/ĐKVB)



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 



- Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm. 

46. Sửa chữa sai sót trong Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, vào Sổ Địa chính, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ: 




+ Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót (theo mẫu quy định), 02 bản; 




+ Văn bản ủy quyền (nếu có);




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu nội dung ghi trên Giấy chứng nhận có sai sót) 




+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có).



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ nộp sau 15 giờ thì hẹn qua ngày làm việc hôm sau

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Xác nhận vào Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót. 



- Đính chính nội dung sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu nội dung ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót).


h) Lệ phí: 10.000đồng/trường hợp


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót (mẫu số 06/SCSS).



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 



- Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm. 

47. Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài 
(trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng thuê, thuê lại quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định);



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (mẫu số 15/HĐT).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 

48. Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu quy định);



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 14/HĐT).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc Công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 

49. Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp cho tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý phần diện tích còn lại)

a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng thuê, thuê lại quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (theo mẫu quy định), bản sao photo;



+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và hồ sơ trích đo địa chính hoặc hồ sơ kỹ thuật đất, bản sao photo;



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (mẫu số 15/HĐT).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần. 



- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004.



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc Công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 

50. Đăng ký cho thuê tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (theo mẫu quy định);



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (mẫu số 16/HĐT).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 

51. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất hoặc xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Xác nhận thanh lý hợp đồng thuê đất trong Hợp đồng thuê đất đã ký kết hoặc 
bản thanh lý Hợp đồng thuê đất;



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 

52. Đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức và người Việt Nam định cư ở nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút,




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (theo mẫu quy định);



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Quyết định chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất;




+ Biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất;




+ Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp tiền sử dụng đất;




+ Thông báo nộp trước bạ đất;




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ nộp tiền sử dụng đất, trước bạ đất, bản sao photo. 



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)

d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường 11 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (mẫu số 10/ĐK);



- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 

53. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, (theo mẫu quy định);



+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lược đồ giải thửa đất (đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần diện tích hoặc phải đo đạc lại);




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo;




+ Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp tiền sử dụng đất;




+ Thông báo nộp trước bạ đất;




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo. 



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường 11 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 11/ĐK);



- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ);



- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007  của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.

54. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải có Giấy giới thiệu cho người đến nhận.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu quy định);




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao có chứng thực;




+ Dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh, bản sao photo;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo; 




+ Trích lục bản đồ địa chính vị trí khu đất xin chuyển mục đích (trường hợp chuyển mục đích một phần của thửa đất) hoặc hồ sơ kỹ thuật thửa đất;




+ Ý kiến của UBND quận, huyện về sự phù hợp quy hoạch của địa phương nơi tổ chức kinh tế xin chuyển mục đích sử dụng đất, bản sao photo;




+ Văn bản thuận chủ trương của UBND thành phố về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, bản sao photo; 




+ Quyết định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường kèm theo quyển Báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường (đối với ngành nghề gây ô nhiễm môi trường), bản sao photo;




+ Xác nhận phòng cháy chữa cháy (đối với ngành nghề dễ gây cháy nổ), bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 11 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 11/ĐK).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ về quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.




- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Công văn số 4576/UBND-KT ngày 31/10/2005 của UBND thành phố Cần Thơ về việc chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp tập trung.



- Công văn số 5711/UBND-QH ngày 26/11/2007 của UBND thành phố Cần Thơ về việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức.

55. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu quy định);




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 12/ĐK)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.



- Công văn số 379/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 27/3/2009 của Tổng cục Quản lý Đất đai về việc ghi mục đích sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

56. Đăng ký biến động về sử dụng đất trong trường hợp số liệu đo đạc thực tế nhỏ hơn số liệu diện tích đã được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc ranh giới thửa đất không thay đổi và số liệu đo đạc thực tế tăng lên so với số liệu diện tích đã ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (theo mẫu quy định);




+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lược đồ giải thửa đất;




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (mẫu số 14/ĐK) 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồ thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.

57. Đăng ký biến động về sử dụng đất trong trường hợp ranh giới thửa đất có thay đổi và số liệu đo đạc thực tế tăng lên so với số liệu diện tích đã ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (theo mẫu quy định);




+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lược đồ giải thửa đất (đối với trường hợp thay đổi diện tích);




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Văn bản của UBND thành phố vế việc cho phép được cấp thêm phần diện tích đất tăng;




+ Xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn về phần diện tích nhiều hơn do khai hoang hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không tranh chấp;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp trước bạ đất; 




+ Thông báo nộp tiền sử dụng đất; 




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường 11 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 

h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (mẫu số 14/ĐK); 



- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (mẫu số 01/LPTB);



- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồ thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.

58. Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (theo mẫu quy định);



+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lược đồ giải thửa đất (đối với trường hợp thay đổi diện tích);




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất, (theo mẫu quy định) (trường hợp đổi tên, thay đổi về quyền và thay đổi về nghĩa vụ tài chính), 02 bản;




+ Thông báo nộp trước bạ đất (trường hợp đổi tên, thay đổi về quyền và thay đổi về nghĩa vụ tài chính);




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có), bản sao photo; 




+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường 11 ngày)



đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 

h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (mẫu số 14/ĐK); 



- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (mẫu số 01/LPTB).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính.

59. Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức và người Việt Nam định cư ở nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải có Giấy giới thiệu cho người đến nhận.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, (theo mẫu quy định);




+ Hợp đồng thuê đất, bản sao photo;




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao có chứng thực;




+ Quyết định thuê đất của UBND thành phố Cần Thơ, bản sao photo;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức kinh tế), bản sao photo;




+ Văn bản thuận chủ trương cho phép chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất của UBND thành phố Cần Thơ;




+ Văn bản xét duyệt giá của Hội đồng thẩm định giá đất. 



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 11 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (mẫu số 10/ĐĐ).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần.



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

60. Cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải có Giấy giới thiệu cho người đến nhận.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin thuê đất, (theo mẫu quy định);




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức kinh tế), bản sao photo;




+ Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền, bản sao photo;




+ Báo cáo Dự án đầu tư, bản sao photo;




+ Quyết định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và Báo cáo (đối với ngành nghề gây ô nhiễm môi trường), bản sao photo;




+ Trích lục bản đồ địa chính khu đất xin thuê (lược đồ giải thửa hoặc hồ sơ kỹ thuật khu đất);




+ Quyết định thu hồi đất hoặc văn bản thuận chủ trương địa điểm cho thuê của UBND thành phố Cần Thơ, bản sao photo;




+ Quyết định phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cấp thẩm quyền, bản sao photo;




+ Văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 11 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn xin thuê đất (mẫu số 04/ĐĐ).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ về quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.



- Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.




- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.
61. Quy hoạch đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức 

a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải có Giấy giới thiệu cho người đến nhận.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Tờ trình hoặc Công văn của tổ chức đề nghị xin quy hoạch đất;




+ Quyết định thành lập đơn vị hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,  bản sao photo; 




+ Công văn thuận chủ trương của UBND thành phố, kèm sơ đồ vị trí khu đất xin quy hoạch của Sở Xây dựng hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư, bản sao photo;




+ Trích hồ sơ địa chính vị trí khu đất xin quy hoạch.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 11 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

62. Thu hồi đất sau khi đã có phương án bồi thường tổng thể 

a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải có Giấy giới thiệu cho người đến nhận.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Tờ trình của UBND quận, huyện đề nghị thu hồi tổng thể (đối với các đơn vị 
trực thuộc);




+ Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền, bản sao photo;




+ Lược đồ giải thửa đất;




+ Báo cáo Dự án đầu tư, bản sao photo;




+ Quyết định quy hoạch đất của UBND thành phố Cần Thơ, bản sao photo;




+ Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của UBND thành phố (hoặc UBND quận, huyện), bản sao photo;




+ Quyết định phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cấp thẩm quyền, bản sao photo;




+ Danh sách các chủ sử dụng đất bị thu hồi, kèm Hồ sơ kỹ thuật thửa đất của từng hộ (đối với khu đất phải giải phóng mặt bằng). 



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 18 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần.



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ về quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
63. Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trong trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải có Giấy giới thiệu cho người đến nhận.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Văn bản trả lại đất (đối với trường hợp chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất);




+ Quyết định giải thể, phá sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp bị giải thể phá sản), bản sao photo;




+ Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất, hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách của UBND thành phố;



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 20 ngày, VP. UBND thành phố 15 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần.



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ về quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
64. Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách mạng tháng tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải có Giấy giới thiệu cho người đến nhận.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin giao đất, (theo mẫu quy định);




+ Quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, bản sao photo;




+ Văn bản đề nghị giao đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Thủ trưởng đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy nhiệm;




+ Lược đồ giải thửa đất, kèm danh sách các chủ sử dụng đất; 




+ Quyết định quy hoạch đất của UBND thành phố Cần Thơ, bản sao photo;




+ Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của UBND thành phố hoặc UBND quận, huyện, bản sao photo;




+ Quyết định thu hồi đất của UBND thành phố Cần Thơ, bản sao photo;




+ Quyết định phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cấp thẩm quyền, bản sao photo;




+ Quyết định thu hồi đất từng hộ của UBND quận, huyện, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 20 ngày, VP. UBND thành phố 10 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn xin giao đất (mẫu số 03/ĐĐ).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần.



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ về quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.
65. Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải có Giấy giới thiệu cho người đến nhận.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin giao đất, (theo mẫu quy định);




+ Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền, bản sao photo;




+ Báo cáo Dự án đầu tư, bản sao photo;




+ Tờ trình của UBND quận, huyện đề nghị giao đất (đối với các đơn vị trực thuộc);




+ Lược đồ giải thửa đất; 




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức kinh tế) hoặc Quyết định thành lập, bản sao photo;




+ Quyết định thu hồi đất hoặc văn bản thuận chủ trương của UBND thành phố Cần Thơ, bản sao photo;




+ Quyết định phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cấp thẩm quyền, bản sao photo;




+ Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường (đối với ngành nghề gây ô nhiễm môi trường), bản sao photo;




+ Văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 11 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn xin giao đất (mẫu số 03/ĐĐ).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần.



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ về quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.




- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


66. Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức được Nhà nước cho thuê đất cho đối tượng là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin gia hạn sử dụng đất (theo mẫu quy định);



+ Quyết định của UBND thành phố về việc cho phép gia hạn sử dụng đất;



+ Phụ lục Hợp đồng thuê đất;



+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lược đồ giải thửa đất;




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai tiền thuê đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp tiền thuê đất;



+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo. 


- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường 11 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường  


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn xin gia hạn sử dụng đất (mẫu số 13/ĐK);



- Tờ khai tiền thuê đất (mẫu số 01/TMĐN).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  ban hành hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 

67. Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải có Giấy giới thiệu cho người đến nhận.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin gia hạn sử dụng đất, (theo mẫu quy định);




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao có chứng thực;




+ Công văn của UBND quận, huyện có ý kiến về việc xin gia hạn sử dụng đất (đối với các đơn vị trực thuộc);






+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức kinh tế), bản sao photo;




+ Quyết định thuê đất hoặc giao đất của UBND thành phố, bản sao photo;




+ Hợp đồng thuê đất, (đối với trường hợp thuê đất), bản sao photo;




+ Dự án bổ sung về sản xuất kinh doanh.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 11 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn xin gia hạn sử dụng đất (mẫu số 13/ĐĐ).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.



- Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.




- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

68. Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin gia hạn sử dụng đất (theo mẫu quy định);



+ Quyết định của UBND thành phố về việc cho phép gia hạn sử dụng đất;



+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lược đồ giải thửa đất;




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất, (theo mẫu quy định), 02 bản; 




+ Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (theo mẫu quy định), 02 bản;




+ Thông báo nộp tiền sử dụng đất;




+ Thông báo nộp trước bạ đất; 




+ Biên lai hoặc Giấy nộp tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao photo, 01 bộ sao có chứng thực)


d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó cơ quan Thuế 03 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường 11 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường  


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000 đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn xin gia hạn sử dụng đất (mẫu số 13/ĐK); 



- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (mẫu số 01/LPTB);



- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 



- Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 

69. Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do có sai sót cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn hoặc văn bản phát hiện có sai sót, nhầm lẫn về nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;




+ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lược đồ giải thửa đất, (trường hợp có đính chính sơ đồ thửa đất);




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường  


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận 


h) Lệ phí: 20.000 đồng/Giấy chứng nhận


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Thông tư số 01/2005 /TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 

70. Xin chủ trương cho phép nhận chuyển nhượng đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải có Giấy giới thiệu cho người đến nhận.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Văn bản đề nghị xem xét cho phép nhận chuyển nhượng đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo;




+ Dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh, bản sao photo;




+ Trích lục bản đồ địa chính vị trí khu đất (Lược đồ giải thửa hoặc hồ sơ kỹ thuật thửa đất);




+ Văn bản có ý kiến của UBND quận, huyện về sự phù hợp quy hoạch và ảnh hưởng môi trường của địa phương nơi tổ chức kinh tế xin nhận chuyển nhượng đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất;




+ Văn bản có ý kiến về quy hoạch của Sở Xây dựng, bản sao photo; 




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao có chứng thực.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, không tính thời gian do Sở Xây dựng xác nhận phù hợp với quy hoạch (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 11 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn 


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Công văn số 4576/UBND-KT ngày 31/10/2005 của UBND thành phố Cần Thơ về việc chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp tập trung.



- Công văn số 5711/UBND-QH ngày 26/11/2007 của UBND thành phố Cần Thơ về việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức.

71. Ký Hợp đồng thuê đất đối với các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì tổ chức phải có Giấy giới thiệu cho người đến nhận.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin thuê đất (theo mẫu quy định);




+ Hợp đồng thuê đất (theo mẫu quy định);




+ Tờ khai tiền thuê đất;




+ Quyết định cho thuê đất của UBND thành phố Cần Thơ, bản sao photo;




+ Lược đồ giải thửa hoặc hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bản sao photo;




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu đã được cấp), bản sao có chứng thực; 




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 05 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 09 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng


h) Lệ phí: Không 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn xin thuê đất (mẫu số 04/ĐĐ);



- Hợp đồng thuê đất (mẫu số 10a/ĐĐ).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ về quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.



- Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 
thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.


- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư số 60/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

72. Cung cấp thông tin đất đai (trích sao hồ sơ địa chính)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải là người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc là người có liên quan hoặc trường hợp nộp thay phải có Giấy ủy quyền; đối với trường hợp đất tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân của người nộp hồ sơ.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn yêu cầu cầu cung cấp thông tin đất đai (theo mẫu quy định);



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Các Giấy tờ cung cấp từ nội dung yêu cầu cung cấp thông tin đất đai


h) Lệ phí: 


- 20.000 đồng/văn bản (đối với hồ sơ của tổ chức); 



- 10.000 đồng/văn bản (đối với hồ sơ hộ gia đình, cá nhân khu vực các quận); 



- 5.000 đồng/văn bản (đối với hồ sơ hộ gia đình, cá nhân khu vực các huyện).


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn yêu cầu cung cấp thông tin (mẫu số 01/TTĐĐ)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 

73. Cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân của người nộp hồ sơ.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).  




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn yêu cầu cầu cung cấp thông tin đất đai (theo mẫu quy định);



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Các Giấy tờ cung cấp từ nội dung yêu cầu cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm.


h) Lệ phí: 30.000 đồng/trường hợp


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn yêu cầu cung cấp thông tin (mẫu số 01/TTĐĐ)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



- Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.



- Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về lệ phí địa chính. 

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

1. Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất qui mô vừa và nhỏ


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế.




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (theo mẫu quy định);




+ Quyết định thành lập tổ chức hoặc Giấy đăng ký hoạt động kinh doanh, bản sao có công chứng;




+ Các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, bản sao có công chứng;




+ Hợp đồng lao động (trong trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật), bản sao có công chứng; 




+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (theo mẫu quy định);




+ Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 18 ngày, VP. UBND thành phố 03 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí:  700.000 đồng/hồ sơ


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (mẫu số 01a);



- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (mẫu số 01c);



- Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (mẫu số 01b).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Có Quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký hoạt động kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất.



- Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật  của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải đáp ứng các điều kiện sau: 




+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ:





* Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; 





* Đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất 10 công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất. 




+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa:





* Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề;





* Đã trực tiếp tham gia lập Đề án, Báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 05 công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên.




+ Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải là người của tổ chức, cá nhân hành nghề hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân hành nghề theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp hợp đồng lao động là loại xác định thời hạn thì tại thời điểm nộp hồ sơ, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động phải còn ít nhất là 12 tháng.



- Máy khoan và các thiết bị thi công khoan phải bảo đảm có tính năng kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định hiện hành.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998



- Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.



- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về phí thẩm định đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi. 

2. Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất qui mô vừa và nhỏ


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế




+ Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Giấy phép đã bị rách nát, hư hỏng cho cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép (mẫu số 02đ).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



- Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp sau: bị mất; bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998.



- Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.

3. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất qui mô vừa và nhỏ


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+  Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Giấy phép đã được cấp, bản sao photo;




+ Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng Giấy phép đã được cấp (theo mẫu quy định);





* Đối với trường hợp đề nghị gia hạn Giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu quy định trên, hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép còn bao gồm: 




+ Các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, bản sao có công chứng;




+ Hợp đồng lao động giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, bản sao có công chứng;




+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (theo mẫu quy định).





* Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép thì ngoài những tài liệu quy định trên, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép còn bao gồm Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật (theo mẫu quy định). 



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 07 ngày, VP. UBND thành phố 03 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: 350.000 đồng /hồ sơ


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép (mẫu số 02a);



- Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng Giấy phép đã được cấp (mẫu số 02b);



- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (mẫu số 01c);



- Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật (mẫu số 01b).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất xin gia hạn Giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải có đủ các điều kiện sau đây:



- Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật  của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải đáp ứng các điều kiện sau: 




+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ:





* Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; 





* Đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất mười (10) công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất. 




+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa:





* Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; 





* Đã trực tiếp tham gia lập Đề án, Báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 05 công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên.



- Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải là người của tổ chức, cá nhân hành nghề hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân hành nghề theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp hợp đồng lao động là loại xác định thời hạn thì tại thời điểm nộp hồ sơ, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động phải còn ít nhất là mười hai 12 tháng.




- Việc gia hạn Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất căn cứ vào điều kiện quy định tại Điều 6 của Quy định này và các điều kiện sau đây:




+ Trong quá trình hành nghề, tổ chức, cá nhân được cấp phép (gọi chung là chủ Giấy phép) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy định này; không vi phạm nội dung quy định của Giấy phép và các quy định của pháp luật về tài nguyên nước;




+ Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép, Giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất 30 ngày.



- Trong thời hạn quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, nếu chủ Giấy phép đã nộp hồ sơ gia hạn Giấy phép thì chủ Giấy phép được tiếp tục hành nghề trong khoảng thời gian kể từ khi Giấy phép cũ hết hiệu lực cho đến khi nhận được Giấy phép đã được gia hạn hoặc văn bản thông báo không gia hạn Giấy phép của cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép.



- Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép nộp sau thời điểm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này không được chấp nhận. Trong trường hợp này, chủ Giấy phép phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mới và chỉ được xem xét cấp Giấy phép sau 03 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ, nếu tại thời điểm nộp hồ sơ Giấy phép cũ vẫn còn hiệu lực hoặc sau 01 năm kể từ ngày nộp hồ sơ, nếu tại thời điểm nộp hồ sơ Giấy phép cũ đã hết hiệu lực.



- Việc điều chỉnh nội dung Giấy phép được xem xét trong trường hợp chủ Giấy phép đề nghị thay đổi quy mô hành nghề hoặc cơ quan cấp phép quyết định thay đổi quy mô hành nghề do chủ Giấy phép không còn đáp ứng điều kiện hành nghề đối với quy mô hành nghề theo Giấy phép đã được cấp.



- Trường hợp cơ quan cấp phép quyết định điều chỉnh nội dung Giấy phép thì cơ quan cấp phép phải thông báo cho chủ Giấy phép biết trước 30 ngày.



- Việc xem xét điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất căn cứ các điều kiện quy định tại Điều 6, điểm a và điểm b khoản 1 Điều 8 của Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998.



- Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.



- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về phí thẩm định đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi. 

4. Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;




+ Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước tỷ lệ từ 1/50.000 đến l/25.000;




+ Giấy chứng nhận, hoặc Giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt công trình khai thác. Trường hợp đất tại nơi đặt công trình khai thác 
không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND cấp có thẩm quyền xác nhận, bản sao có công chứng;




+ Đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp chưa có công trình khai thác (theo mẫu quy định), (đối với trường hợp chưa có công trình khai thác, sử dụng).




+ Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp đang có công trình khai thác (theo mẫu quy định), (đối với trường hợp đang có công trình khai thác, sử dụng):



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 28 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí:  

	STT
	Mức lưu lượng
	Đồng/Đề án, Báo cáo

	1
	Đề án cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây hoặc 
để phát điện có công suất dưới 50kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm
	300.000

	2
	Đề án cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 đến dưới 0,5m3/giây hoặc để phát điện có công suất từ 50 đến dưới 200kW; hoặc cho 
các mục đích khác với lưu lượng từ 500 đến dưới 3.000m3/ngày đêm
	900.000

	3
	Đề án cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 đến dưới 1 m3/giây hoặc để phát điện có công suất từ 200 đến dưới 1.000kW; hoặc cho 
các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 đến dưới 20.000m3/ngày đêm
	2.200.000

	4
	Đề án cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 đến dưới 2 m3/giây hoặc để phát điện có công suất từ 1.000 đến dưới 2.000kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 đến dưới 50.000m3/ngày đêm
	4.200.000



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép (mẫu số 01/NM);




- Đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp chưa có công trình khai thác (mẫu số 02/NM) (đối với trường hợp chưa có công trình khai thác, sử dụng)



- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp đang có công trình khai thác (mẫu số 03/NM) (đối với trường hợp đang có công trình khai thác, sử dụng).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Trường hợp chưa có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, công trình xả nước thải vào nguồn nước, thì chủ đầu tư đứng tên hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong giai đoạn thực hiện đầu tư. 



- Trường hợp công trình đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, thuộc sở hữu nhà nước nhưng chưa có Giấy phép, thì tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình đứng tên hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.


- Trường hợp công trình đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không thuộc sở hữu nhà nước và chưa có Giấy phép, thì chủ sở hữu công trình đứng tên hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. 



- Trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc sở hữu nhà nước đã có Giấy phép cấp cho chủ đầu tư, nhưng chủ đầu tư không trực tiếp quản lý vận hành công trình thì chủ đầu tư phải có văn bản bàn giao công trình cho tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình. Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ Giấy phép.



- Các tài liệu về thăm dò, khảo sát địa hình, địa chất, địa chất thủy văn, thủy văn, khí tượng, chất lượng nước và các tài liệu khác sử dụng để lập Đề án, Báo cáo của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phải được tổ chức có tư cách pháp lý về các lĩnh vực nêu trên cung cấp; Đề án, Báo cáo thăm dò nước dưới đất trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất phải được cơ quan cấp phép phê duyệt.



- Việc xây dựng Đề án, Báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phải tuân theo các quy chuẩn, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; nếu áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép áp dụng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998.



- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 qui định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.



- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ.



- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về phí thẩm định Đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi. 



- Công văn số 2865/UBND-KT ngày 21/6/2007 của UBND thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

5. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), 
dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép 
(theo mẫu quy định).




+ Giấy phép đã được cấp;




+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép;




+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Đề án khai thác, sử dụng nước mặt trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 18 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: Phí thẩm định hồ sơ gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thu 50%  mức phí cấp phép lần đầu.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép (mẫu số 03-a/GĐNM);



- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong Giấy phép (mẫu số 03-b/GĐNM);



- Đề án khai thác, sử dụng nước mặt trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép (mẫu số 03-c/GĐNM).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Thời hạn của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt không quá 20 năm và được xem xét gia hạn nhưng thời gian gia hạn không quá 10 năm.


- Việc gia hạn Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải căn cứ vào các quy định tại Điều 5 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 và các điều kiện sau đây:




+ Tại thời điểm xin gia hạn, chủ Giấy phép đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Điều 18 của Nghị định này.




+ Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước còn hiệu lực không ít hơn 03 tháng tại thời điểm xin gia hạn.



- Việc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép được thực hiện trong các trường hợp sau đây:




+ Đối với Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước:





* Nguồn nước không đảm bảo việc cung cấp nước bình thường;





* Nhu cầu khai thác, sử dụng nước tăng mà chưa có biện pháp xử lý, bổ sung nguồn nước;





* Xảy ra các tình huống đặc biệt cần phải hạn chế khai thác, sử dụng nước;





* Khai thác nước gây sụt lún mặt đất, biến dạng công trình, xâm nhập mặn, cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước dưới đất.



- Việc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép do cơ quan cấp phép quyết định trên cơ sở các quy định tại Điều 8 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004.



- Trường hợp chủ Giấy phép đề nghị thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thì chủ Giấy phép phải làm thủ tục như quy định tại điểm 2.5 mục 2 phần II của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005.



- Trường hợp cơ quan cấp phép thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thì cơ quan cấp phép phải thông báo cho chủ Giấy phép biết trước 30 ngày.



- Các nội dung trong Giấy phép không được thay đổi, điều chỉnh:




+ Tên chủ Giấy phép;




+ Nguồn nước khai thác, sử dụng; nguồn nước tiếp nhận nước thải;




+ Lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong Giấy phép đã được cấp;




+ Lượng nước xả vượt quá 25% quy định trong Giấy phép đã được cấp;




+ Thông số, nồng độ các chất ô nhiễm quy định trong Giấy phép xả nước thải.



Trong các trường hợp nêu trên, chủ Giấy phép phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép mới.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998.



- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 qui định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.



- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ.



- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về phí thẩm định đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi. 



- Công văn số 2865/UBND-KT ngày 21/6/2007 của UBND thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

6. Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế




+ Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Giấy chứng nhận, hoặc Giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi thăm dò, hoặc văn bản của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò, bản sao có công chứng.




+ Thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm (theo mẫu quy định);




+ Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 đến dưới 3.000m3/ngày đêm (theo mẫu quy định); 



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 13 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: 

	STT
	Mức phí thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất ứng với các quy mô khác nhau (dưới 3000 m3/ngày đêm)
	Đồng/Đề án

	1
	Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước đến dưới 200m3/ngày đêm
	200.000

	2
	Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500 m3/ngày đêm
	550.000

	3
	Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm
	1.300.000

	4
	Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
	2.500.000



 i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép (mẫu số 01/NDĐ);



- Thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm (mẫu số 04/NDĐ);



- Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên (mẫu số 02/NDĐ).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Trường hợp chưa có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, công trình xả nước thải vào nguồn nước, thì chủ đầu tư đứng tên hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong giai đoạn thực hiện đầu tư. 



- Trường hợp công trình đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, thuộc sở hữu nhà nước nhưng chưa có Giấy phép, thì tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình đứng tên hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.


- Trường hợp công trình đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không thuộc sở hữu nhà nước và chưa có Giấy phép, thì chủ sở hữu công trình đứng tên hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. 



- Trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc sở hữu nhà nước đã có Giấy phép cấp cho chủ đầu tư, nhưng chủ đầu tư không trực tiếp quản lý vận hành công trình thì chủ đầu tư phải có văn bản bàn giao công trình cho tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình. Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ Giấy phép.



- Các tài liệu về thăm dò, khảo sát địa hình, địa chất, địa chất thủy văn, thủy văn, khí tượng, chất lượng nước và các tài liệu khác sử dụng để lập Đề án, Báo cáo của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phải được tổ chức có tư cách pháp lý về các lĩnh vực nêu trên cung cấp; Đề án, Báo cáo thăm dò nước dưới đất trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất phải được cơ quan cấp phép phê duyệt.



- Việc xây dựng Đề án, Báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phải tuân theo các quy chuẩn, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; nếu áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép áp dụng.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998.



- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 qui định việc cấp phép thăm dò, 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.



- Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.



- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ.



- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về phí thẩm định Đề án, Báo cáo, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi. 



- Công văn số 2865/UBND-KT ngày 21/6/2007 của UBND thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

7. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thăm dò nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc 
Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Giấy phép đã được cấp;




+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Đề án thăm dò nước dưới đất trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 18 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: Phí thẩm định hồ sơ gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thu 50% mức phí cấp phép lần đầu. 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép (mẫu số 01-a/GĐNDĐ);



- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong Giấy phép (mẫu số 01-b/GĐNDĐ);



- Đề án thăm dò nước dưới đất trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép. (mẫu số 01-c/GĐNDĐ).



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Thời hạn của Giấy phép thăm dò nước dưới đất không quá 03 năm và được xem xét gia hạn nhưng thời gian gia hạn không quá 02 năm.



- Việc gia hạn Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải căn cứ vào các quy định tại Điều 5 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 và các điều kiện sau đây:




+ Tại thời điểm xin gia hạn, chủ Giấy phép đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Điều 18 của Nghị định này;




+ Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước còn hiệu lực không ít hơn 03 tháng tại thời điểm xin gia hạn.



- Việc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép được thực hiện trong các trường hợp sau đây:




+ Đối với Giấy phép thăm dò nước dưới đất:





* Điều kiện mặt bằng không cho phép thi công một số hạng mục trong đề án thăm dò đã được phê duyệt;





* Có sự khác biệt giữa cấu trúc địa chất thủy văn thực tế và cấu trúc địa chất thủy văn dự kiến trong đề án thăm dò đã được phê duyệt;





* Khối lượng các hạng mục thăm dò thay đổi vượt quá 10% so với khối lượng tương ứng đã được phê duyệt.




+ Thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép





* Việc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép do cơ quan cấp phép quyết định trên cơ sở các quy định tại Điều 8 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP.





* Trường hợp chủ Giấy phép đề nghị thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thì chủ Giấy phép phải làm thủ tục như quy định tại điểm 2.5 mục 2 phần II của Thông tư 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005.





* Trường hợp cơ quan cấp phép thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thì cơ quan cấp phép phải thông báo cho chủ Giấy phép biết trước 30 ngày.



- Các nội dung trong Giấy phép không được thay đổi, điều chỉnh:




+ Tên chủ Giấy phép;




+ Nguồn nước khai thác, sử dụng; nguồn nước tiếp nhận nước thải;




+ Lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong Giấy phép đã được cấp;




+ Lượng nước xả vượt quá 25% quy định trong Giấy phép đã được cấp;




+ Thông số, nồng độ các chất ô nhiễm quy định trong Giấy phép xả nước thải.



Trong các trường hợp nêu trên, chủ Giấy phép phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép mới.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998.



- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 qui định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.



- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ.



- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về phí thẩm định đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi. 



- Công văn số 2865/UBND-KT ngày 21/6/2007 của UBND thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

8. Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm 

a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép (theo mẫu quy định).



+ Đề án khai thác nước dưới đất (theo mẫu quy định);




+ Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000;




+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;




+ Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận, hoặc Giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt giếng khai thác. Trường hợp đất nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND cấp có thẩm quyền xác nhận.




+ Báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động (theo mẫu quy định);




+ Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm (theo mẫu quy định) (chưa có công trình khai thác);




+ Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên (theo mẫu quy định) (chưa có công trình khai thác);



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 



- 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 15 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày) đối với trường hợp đã có giếng khai thác;



- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 13 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày) đối với trường hợp chưa có giếng khai thác.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: 
	STT
	Mức lưu lượng
	Đồng/Đề án

	1
	Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm 
	200.000

	2
	Đề án khai thác có lưu lượng nước đến dưới 200 m3/ngày đêm
	200.000

	3
	Đề án khai thác có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500 m3/ngày đêm
	550.000

	4
	Đề án khai thác có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm
	1.300.000

	5
	Đề án khai thác có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
	2.500.000


	STT
	Mức lưu lượng
	Đồng/Báo cáo

	1
	Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 
500 m3/ngày đêm
	700.000

	2
	Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 
1.000 m3/ngày đêm
	1.700.000

	3
	Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
	3.000.000



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép (mẫu số 05/NDĐ);



- Đề án khai thác nước dưới đất (mẫu số 06/NDĐ);



- Báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động (mẫu số 10/NDĐ);



- Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm (mẫu số 09/NDĐ);


- Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên (mẫu số 07/NDĐ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Trường hợp chưa có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, công trình xả nước thải vào nguồn nước, thì chủ đầu tư đứng tên hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong giai đoạn thực hiện đầu tư. 



- Trường hợp công trình đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, thuộc sở hữu nhà nước nhưng chưa có Giấy phép, thì tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình đứng tên hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.


- Trường hợp công trình đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không thuộc sở hữu nhà nước và chưa có Giấy phép, thì chủ sở hữu công trình đứng tên hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. 



- Trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc sở hữu nhà nước đã có Giấy phép cấp cho chủ đầu tư, nhưng chủ đầu tư không trực tiếp quản lý vận hành công trình thì chủ đầu tư phải có văn bản bàn giao công trình cho tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình. Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ Giấy phép.



- Các tài liệu về thăm dò, khảo sát địa hình, địa chất, địa chất thủy văn, thủy văn, khí tượng, chất lượng nước và các tài liệu khác sử dụng để lập Đề án, Báo cáo của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phải được tổ chức có tư cách pháp lý về các lĩnh vực nêu trên cung cấp; Đề án, Báo cáo thăm dò nước dưới đất trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất phải được cơ quan cấp phép phê duyệt.



- Việc xây dựng Đề án, Báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phải tuân theo các quy chuẩn, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; nếu áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép áp dụng.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998.



- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 qui định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.



- Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.



- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ.



- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về phí thẩm định đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi. 



- Công văn số 2865/UBND-KT ngày 21/6/2007 của UBND thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

9. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).  



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Giấy phép đã được cấp;




+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép;




+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Đề án khai thác nước dưới đất trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 18 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: Phí thẩm định hồ sơ gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thu 50% mức phí cấp phép lần đầu.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép (mẫu số 02-a/GĐNDĐ);



- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong Giấy phép (mẫu số 02-b/GĐNDĐ);



- Đề án khai thác nước dưới đất trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép (mẫu số 02-c/GĐNDĐ).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Thời hạn của Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất không quá 15 năm và được xem xét gia hạn nhưng thời gian gia hạn không quá 10 năm.



- Việc gia hạn Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải căn cứ vào các quy định tại Điều 5 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004  và các điều kiện sau đây:



+ Tại thời điểm xin gia hạn, chủ Giấy phép đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Điều 18 của Nghị định này;




+ Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước còn hiệu lực không ít hơn 03 tháng tại thời điểm xin gia hạn.



- Việc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép được thực hiện trong các trường hợp sau đây:




+ Nguồn nước không đảm bảo việc cung cấp nước bình thường;




+ Nhu cầu khai thác, sử dụng nước tăng mà chưa có biện pháp xử lý, bổ sung nguồn nước;




+ Xảy ra các tình huống đặc biệt cần phải hạn chế khai thác, sử dụng nước;




+ Khai thác nước gây sụt lún mặt đất, biến dạng công trình, xâm nhập mặn, cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước dưới đất.



- Thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép




+ Việc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép do cơ quan cấp phép quyết định trên cơ sở các quy định tại Điều 8 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004.




+ Trường hợp chủ Giấy phép đề nghị thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thì chủ Giấy phép phải làm thủ tục như quy định tại điểm 2.5 mục 2 phần II của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005.




+ Trường hợp cơ quan cấp phép thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thì cơ quan cấp phép phải thông báo cho chủ Giấy phép biết trước 30 ngày.



- Các nội dung trong Giấy phép không được thay đổi, điều chỉnh:




+ Tên chủ Giấy phép;



+ Nguồn nước khai thác, sử dụng; nguồn nước tiếp nhận nước thải;




+ Lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong Giấy phép đã được cấp;




+ Lượng nước xả vượt quá 25% quy định trong Giấy phép đã được cấp;




+ Thông số, nồng độ các chất ô nhiễm quy định trong Giấy phép xả nước thải.



Trong các trường hợp nêu trên, chủ Giấy phép phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép mới.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998.



- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.



- Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  ban hành Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.



- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ.



- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về phí thẩm định đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi. 



- Công văn số 2865/UBND-KT ngày 21/6/2007 của UBND thành phố Cần Thơ về việc Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

10. Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm (đối với cơ sở xả nước thải yêu cầu xin cấp phép mới)


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).  



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;




+ Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền quy định 
tại nơi dự kiến xả nước thải;




+ Đề án xả nước thải vào nguồn nước (theo mẫu quy định), kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải; 




+ Báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và Giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong trường hợp đang xả nước thải và đã có công trình xử lý nước thải (theo mẫu quy định);




+ Bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000;




+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;




+ Giấy chứng nhận, hoặc Giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải. Trường hợp đất nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND cấp có thẩm quyền xác nhận, bản sao có công chứng.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 28 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: 
	STT
	Mức lưu lượng
	Đồng/Đề án,

Báo cáo

	1
	Đề án, Báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm
	300.000

	2
	Đề án, Báo cáo có lưu lượng nước từ 100 đến dưới 500 m3/ngày đêm
	900.000

	3
	Đề án, Báo cáo có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm
	2.200.000

	4
	Đề án, Báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm
	4.200.000



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép (mẫu số 01/XNT);



- Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (mẫu số 02a/XNT, đối với trường hợp có công trình xử lý; mẫu số 02b/XNT, đối với trường hợp chưa có công trình xử lý);



- Báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và Giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong trường hợp đang xả nước thải và đã có công trình xử lý nước thải (mẫu số 03/XNT).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Trường hợp chưa có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, công trình xả nước thải vào nguồn nước, thì chủ đầu tư đứng tên hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong giai đoạn thực hiện đầu tư. 



- Trường hợp công trình đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải 
vào nguồn nước, thuộc sở hữu nhà nước nhưng chưa có Giấy phép, thì tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình đứng tên hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.


- Trường hợp công trình đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải 
vào nguồn nước không thuộc sở hữu nhà nước và chưa có Giấy phép, thì chủ sở hữu công trình đứng tên hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. 


- Trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc sở hữu nhà nước đã có Giấy phép cấp cho chủ đầu tư, nhưng chủ đầu tư không trực tiếp quản lý vận hành công trình thì chủ đầu tư phải có văn bản bàn giao công trình cho tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình. Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ Giấy phép.




- Các tài liệu về thăm dò, khảo sát địa hình, địa chất, địa chất thủy văn, thủy văn, khí tượng, chất lượng nước và các tài liệu khác sử dụng để lập Đề án, Báo cáo của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phải được tổ chức có tư cách pháp lý về các lĩnh vực nêu trên cung cấp; Đề án, Báo cáo thăm dò nước dưới đất trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất phải được cơ quan cấp phép phê duyệt.




- Việc xây dựng Đề án, Báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phải tuân theo các quy chuẩn, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; nếu áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép áp dụng.



l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998.



- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.



- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ.



- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về phí thẩm định đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi. 



- Công văn số 2865/UBND-KT ngày 21/6/2007 của UBND thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

11. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).  



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép 
(theo mẫu quy định).




+ Giấy phép đã được cấp;




+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép;




+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Đề án xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép (theo mẫu quy định).





- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 18 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: Phí thẩm định hồ sơ gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thu 50% mức phí cấp phép lần đầu


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép 
(mẫu số 04-a/GĐXNT);



- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong Giấy phép (mẫu số 04-b/GĐXNT);



- Đề án xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép (mẫu số 04-c/GĐXNT).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Thời hạn của Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước không quá 10 năm và được xem xét gia hạn nhưng thời gian gia hạn không quá 05 năm.



- Việc gia hạn Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải căn cứ vào các quy định tại Điều 5 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004  và các điều kiện sau đây:





+ Tại thời điểm xin gia hạn, chủ Giấy phép đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Điều 18 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004.




+ Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước còn hiệu lực không ít hơn 03 tháng tại thời điểm xin gia hạn.



- Thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép




+ Việc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép do cơ quan cấp phép quyết định trên cơ sở các quy định tại Điều 8 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004.




+ Trường hợp chủ Giấy phép đề nghị thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thì chủ Giấy phép phải làm thủ tục như quy định tại điểm 2.5 mục 2 phần II của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005.




+ Trường hợp cơ quan cấp phép thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thì cơ quan cấp phép phải thông báo cho chủ Giấy phép biết trước 30 ngày.



- Các nội dung trong Giấy phép không được thay đổi, điều chỉnh:




+ Tên chủ Giấy phép;




+ Nguồn nước khai thác, sử dụng; nguồn nước tiếp nhận nước thải;




+ Lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong Giấy phép đã được cấp;




+ Lượng nước xả vượt quá 25% quy định trong Giấy phép đã được cấp;




+ Thông số, nồng độ các chất ô nhiễm quy định trong Giấy phép xả nước thải.



Trong các trường hợp nêu trên, chủ Giấy phép phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép mới.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998.



- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.



- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ.



- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về phí thẩm định đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi. 



- Công văn số 2865/UBND-KT ngày 21/6/2007 của UBND thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

III. LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

1. Cấp Giấy phép khảo sát khoáng sản


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



 - Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc 
Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin cấp Giấy phép khảo sát khoáng sản, kèm theo bản đồ khu vực khảo sát, (theo mẫu quy định);




+ Đề án khảo sát khoáng sản, trong đó nêu rõ cơ sở địa chất và các loại khoáng sản là đối tượng khảo sát, phương pháp và khối lượng khảo sát; thời hạn, tiến độ khảo sát và nguồn tài chính (theo mẫu quy định);




+ Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin cấp Giấy phép khảo sát khoáng sản, bản sao có công chứng;



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 67 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 60 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày). Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn thẩm định có thể dài hơn nhưng không quá 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: 1.000.000 đồng/Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin khảo sát khoáng sản (mẫu số 02);



- Bản đồ khu vực khảo sát (mẫu số 16);



- Đề án khảo sát khoáng sản (mẫu số 01)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Có Đề án thăm dò, dự án khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 



- Đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến;



- Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.



- Giấy phép khảo sát khoáng sản được cấp đối với khu vực không có tổ chức, cá nhân nào đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp, phù hợp với quy định.



- Thời hạn của một Giấy phép khảo sát khoáng sản không quá 12 tháng và được gia hạn theo quy định của Chính phủ, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 12 tháng.



- Giấy phép khảo sát khoáng sản không được chuyển cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng.



- Diện tích khu vực khảo sát khoáng sản được cấp cho một Giấy phép khảo sát khoáng sản không quá 500 km2, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép.



- Giấy phép khảo sát khoáng sản được cấp cho nhiều tổ chức, cá nhân cùng hoạt động khoáng sản trong một khu vực.



- Không được hoạt động khoáng sản tại các khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản vì lý do quốc phòng, an ninh, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan hoặc vì lợi ích công cộng khác.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

2. Gia hạn Giấy phép khảo sát khoáng sản


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc 
Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin gia hạn khảo sát khoáng sản (theo mẫu quy định);




+ Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí đã thực hiện đến thời điểm xin gia hạn (theo mẫu quy định). 



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 30 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: 500.000 đồng/Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin gia hạn Giấy phép khảo sát khoáng sản (mẫu số 03);



- Báo cáo hoạt động khảo sát khoáng sản (mẫu số 23).



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



 Giấy phép khảo sát khoáng sản được gia hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:



- Khu vực được phép khảo sát có diện tích từ 100 km2 trở lên;



- Chưa có tổ chức, cá nhân nào nộp đơn xin thăm dò ở khu vực xin gia hạn;



- Tổ chức, cá nhân được phép khảo sát đã hoàn thành mọi nghĩa vụ quy định 
trong Giấy phép đã được cấp tại thời điểm xin gia hạn.



- Giấy phép khảo sát khoáng sản được gia hạn một lần với thời gian gia hạn không quá 12 tháng.


- Hồ sơ xin gia hạn phải nộp trước ngày Giấy phép hết hạn 3 ngày.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

3. Trả lại Giấy phép khảo sát khoáng sản 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+ Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân); yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn trả lại Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí đã thực hiện đến thời điểm trả lại Giấy phép (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 30 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin trả lại Giấy phép khảo sát khoáng sản (mẫu số 04)



- Báo cáo hoạt động khảo sát khoáng sản (mẫu số 23)



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đến thời điểm xin trả lại Giấy phép; phục hồi môi trường, đất đai, bảo đảm an toàn ở phần diện tích xin trả lại.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ 
về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

4. Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, (theo mẫu quy định); 




+ Đề án thăm dò khoáng sản lập theo quy định, kèm theo bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (theo mẫu quy định);




+ Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân đối với tổ chức xin cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc Giấy phép đầu tư đối với tổ chức xin cấp phép thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài, bản sao có công chứng.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 67 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 60 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày). Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn thẩm định có thể dài hơn nhưng không quá 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: 2.000.000 đồng/Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin thăm dò khoáng sản (mẫu số 02);



- Đề án thăm dò khoáng sản (mẫu số 01); 



- Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (mẫu số 16).



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Có Đề án thăm dò, dự án khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 



- Đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến;



- Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.




- Giấy phép thăm dò khoáng sản được cấp đối với khu vực không có tổ chức, cá nhân nào đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp, phù hợp với quy định. 



- Diện tích khu vực thăm dò của một Giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở vùng đất liền không quá 02 km2, ở vùng có mặt nước không quá 01 km2.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

5. Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình đã thực hiện và chương trình tiếp tục thăm dò (theo mẫu quy định);




+ Văn bản pháp lý chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền thăm dò khoáng sản, bản sao có công chứng; 




+ Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức được thừa kế, bản sao có công chứng; 



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 30 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: 1.000.000 đồng/Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (mẫu số 06);



- Báo cáo hoạt động thăm dò khoáng sản (mẫu số 23).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Người được thừa kế quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến khoáng sản được tiếp tục thực hiện quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến khi Giấy phép vẫn còn hiệu lực và phải có đủ điều kiện theo quy định: 




+ Có Đề án thăm dò, dự án khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;




+ Đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến;




+ Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.




+ Trường hợp người được thừa kế quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến khoáng sản không thực hiện quyền chuyển nhượng trong thời hạn sáu tháng, kể từ thời điểm được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật thì Giấy phép thăm dò hoặc Giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản được coi là hết hạn.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.


- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

6. Cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng sản


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+ Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng sản; (theo mẫu quy định)




+ Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục (theo mẫu quy định);




+ Bản đồ khu vực xin cấp lại Giấy phép thăm dò (theo mẫu quy định).  



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 67 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 60 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày). Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn thẩm định có thể dài hơn nhưng không quá 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí:  1.000.000 đồng/Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng sản (mẫu số 03);



- Báo cáo hoạt động thăm dò khoáng sản (mẫu số 23);



- Bản đồ khu vực xin cấp lại Giấy phép thăm dò (mẫu số 16).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Hồ sơ phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày Giấy phép hết hạn 30 ngày.



- Trường hợp thời gian gia hạn của Giấy phép thăm dò đã hết, tổ chức, cá nhân được phép thăm dò đã thực hiện đầy đủ khối lượng thăm dò theo Đề án và theo các quy định của Giấy phép thăm dò mà vẫn chưa đủ căn cứ để lập dự án đầu tư khai thác thì Giấy phép thăm dò được cấp lại một lần với thời hạn không quá 24 tháng trên diện tích đã được gia hạn trước đó và không được gia hạn tiếp.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

7. Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+ Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (theo mẫu quy định);




+ Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục (theo mẫu quy định);




+ Bản đồ khu vực thăm dò, trong đó đã loại trừ ít nhất ba mươi phần trăm (30%) diện tích theo Giấy phép được cấp trước đó (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 30 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: 1.000.000 đồng/Giấy phép

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (mẫu số 03);



- Báo cáo hoạt động thăm dò khoáng sản (mẫu số 23);



- Bản đồ khu vực thăm dò, trong đó đã loại trừ ít nhất 30% diện tích theo Giấy phép được cấp trước đó (mẫu số 16).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Giấy phép thăm dò khoáng sản được gia hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:




+ Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định trong Giấy phép đã được cấp tại thời điểm xin gia hạn;




+ Giấy phép thăm dò còn hiệu lực ít nhất là 30 ngày;




+ Mỗi lần gia hạn phải trả lại ít nhất 30% diện tích khu vực thăm dò theo Giấy phép đã được cấp.




+ Giấy phép thăm dò khoáng sản được gia hạn không quá hai lần với tổng thời gian gia hạn không quá 24 tháng.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

8. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+ Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (theo mẫu quy định) kèm theo hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản và bản kê giá trị tài sản sẽ chuyển nhượng;




+ Báo cáo kết quả thăm dò (theo mẫu quy định), khối lượng công trình đã thực hiện và các nghĩa vụ có liên quan theo quy định đã hoàn thành đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền thăm dò; 




+ Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc Giấy phép đầu tư (nếu có) đối với tổ chức xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài, bản sao có công chứng.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó  Sở Tài nguyên và Môi trường 30 ngày, VP.UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: 1.000.000 đồng/Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (mẫu số 05);



- Báo cáo hoạt động thăm dò khoáng sản (mẫu số 23).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Bên chuyển nhượng chỉ được phép chuyển nhượng khi đã thực hiện đầy đủ các quy định, nghĩa vụ có liên quan theo Giấy phép thăm dò hoặc khai thác, chế biến khoáng sản đã được cấp đến thời điểm xin chuyển nhượng.



- Nội dung chuyển nhượng phải được thể hiện bằng Hợp đồng giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật; kèm theo hợp đồng và đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến, tổ chức, cá nhân được phép thăm dò hoặc khai thác, chế biến phải có báo cáo kết quả thăm dò hoặc khai thác, chế biến đến thời điểm xin chuyển nhượng.



- Có Đề án thăm dò, dự án khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;



- Đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến;



- Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.



- Trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác, chế biến khoáng sản là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài thì phải có Giấy phép đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp liên doanh có bên nước ngoài chuyển đổi thành doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài cũng phải được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư chấp thuận làm cơ sở cấp Giấy phép khai thác, chế biến mới.



- Việc chuyển nhượng quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến của tổ chức, cá nhân được phép thăm dò hoặc khai thác, chế biến khoáng sản phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đó cho phép và phải nộp thuế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.


- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

9. Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+ Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản (theo mẫu quy định);




+ Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, khối lượng công trình thăm dò đã thực hiện đến thời điểm trả lại Giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích ghi trong Giấy phép (theo mẫu quy định); 




+ Bản đồ khu vực tiếp tục thăm dò; khối lượng công trình, chương trình thăm dò tiếp tục (đối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò) (theo mẫu quy định). 



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 30 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin trả lại Giấy phép thăm dò hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản (mẫu số 04);



- Báo cáo hoạt động thăm dò khoáng sản (mẫu số 23);



- Bản đồ khu vực tiếp tục thăm dò; khối lượng công trình, chương trình thăm dò tiếp tục (đối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò) (mẫu số 16).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đến thời điểm xin trả lại Giấy phép; phục hồi môi trường, đất đai, bảo đảm an toàn ở phần diện tích xin trả lại;



- Trong thời hạn không quá 90 ngày, kể từ ngày Giấy phép thăm dò được trả lại, tổ chức, cá nhân được phép thăm dò phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

10. Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, kèm theo bản đồ khu vực khai thác khoáng sản, (theo mẫu quy định);




+ Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;




+ Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản kèm theo Quyết định phê duyệt theo quy định;




+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;




+ Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân (đối với tổ chức xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức trong nước mà không phải là tổ chức đã được cấp Giấy phép thăm dò) hoặc Giấy phép đầu tư (đối với tổ chức xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài, bản sao có công chứng.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 67 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 60 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày). Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn thẩm định có thể dài hơn nhưng không quá 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: 4.000.000 đồng/Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin khai thác khoáng sản (mẫu số 07);



- Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (mẫu số 16).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Có Đề án thăm dò, dự án khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 



- Đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến;



- Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

11. Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản (theo mẫu quy định); 




+ Văn bản pháp lý chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền khai thác khoáng sản, bản sao có công chứng;




+ Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức được thừa kế, bản sao 
có công chứng;




+ Bản đồ hiện trạng khai thác kèm theo Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 30 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí:  2.000.000 đồng/Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản (mẫu số 11);



- Bản đồ hiện trạng khai thác khoáng sản (mẫu số 16);



- Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản (mẫu số 24).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Người được thừa kế quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến khoáng sản được tiếp tục thực hiện quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến khi Giấy phép vẫn còn hiệu lực và phải có đủ điều kiện theo quy định: 




+ Có Đề án thăm dò, dự án khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;




+ Đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến;




+ Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.




+ Trường hợp người được thừa kế quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến khoáng sản không thực hiện quyền chuyển nhượng trong thời hạn sáu (06) tháng, kể từ thời điểm được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật thì Giấy phép thăm dò hoặc Giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản được coi là hết hạn.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định Quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

12. Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc 
Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (theo mẫu quy định);




+ Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 30 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: 2.000.000 đồng/Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (mẫu số 08);



- Bản đồ hiện trạng khai thác khoáng sản (mẫu số 16);



- Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản (mẫu 24).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Giấy phép khai thác khoáng sản được gia hạn với điều kiện tại thời điểm xin gia hạn, tổ chức, cá nhân được phép khai thác đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép khai thác đã được cấp và các nghĩa vụ khác theo quy định khác của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan.



- Giấy phép khai thác khoáng sản được gia hạn nhiều lần phù hợp với trữ lượng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa khai thác; tổng thời gian gia hạn không quá hai mươi năm;



- Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày Giấy phép hết hạn 90 ngày.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định Quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

13. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (theo mẫu quy định) và Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;




+ Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền khai thác kèm theo bản đồ hiện trạng khai thác tại thời điểm xin chuyển nhượng (theo mẫu quy định);




+ Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân (đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là tổ chức trong nước) hoặc Giấy phép đầu tư (đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài), bản sao có công chứng;



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 30 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: 2.000.000 đồng/Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (mẫu số 10);



- Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản (mẫu số 24);



- Bản đồ hiện trạng khai thác tại thời điểm xin chuyển nhượng (mẫu số 16).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Bên chuyển nhượng chỉ được phép chuyển nhượng khi đã thực hiện đầy đủ các quy định, nghĩa vụ có liên quan theo Giấy phép thăm dò hoặc khai thác, chế biến khoáng sản đã được cấp đến thời điểm xin chuyển nhượng.



- Nội dung chuyển nhượng phải được thể hiện bằng hợp đồng giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật; kèm theo hợp đồng và đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến, tổ chức, cá nhân được phép thăm dò hoặc khai thác, chế biến phải có báo cáo kết quả thăm dò hoặc khai thác, chế biến đến thời điểm xin chuyển nhượng;



- Có Đề án thăm dò, dự án khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;



- Đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến;



- Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.       



- Trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác, chế biến khoáng sản là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài thì phải có Giấy phép đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp liên doanh có bên nước ngoài chuyển đổi thành doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài cũng phải được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư chấp thuận làm cơ sở cấp Giấy phép khai thác, chế biến mới.   



- Việc chuyển nhượng quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến của tổ chức, cá nhân được phép thăm dò hoặc khai thác, chế biến khoáng sản phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đó cho phép và phải nộp thuế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

14. Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản (theo mẫu quy định);




+ Bản đồ hiện trạng kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm trả lại Giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác (theo mẫu quy định);




+ Đề án đóng cửa mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật đối với trường hợp trả lại Giấy phép khai thác. 



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 30 ngày, VP. UBND thành 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản (mẫu số 09);



- Bản đồ hiện trạng (mẫu số 16);



- Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản (mẫu số 24).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đến thời điểm xin trả lại Giấy phép; phục hồi môi trường, đất đai, bảo đảm an toàn ở phần diện tích xin trả lại.



- Trong thời hạn không quá 06 tháng, kể từ ngày Giấy phép khai thác, được trả lại, tổ chức, cá nhân được phép khai thác phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định Quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

15. Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+ Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, kèm theo bản đồ khu vực khai thác khoáng sản, (theo mẫu quy định);




+ Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;




+ Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản kèm theo Quyết định phê duyệt theo quy định;




+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;




+ Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân đối với tổ chức xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức trong nước mà không phải là tổ chức đã được cấp Giấy phép thăm dò hoặc Giấy phép đầu tư đối với tổ chức xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài, bản sao có công chứng.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 67 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 60 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày). Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn thẩm định có thể dài hơn nhưng không quá 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí:  500.000 đồng/Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin khai thác khoáng sản (mẫu số 07);



- Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (mẫu số 16).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Có Đề án thăm dò, dự án khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 



- Đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến;



- Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.



- Giấy phép khai thác tận thu chỉ được cấp cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; ưu tiên cấp cho tổ chức, cá nhân thường trú tại địa phương nơi có khoáng sản; không cấp đối với khu vực đang có hoạt động thăm dò hoặc khai thác hợp pháp và khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định.



- Thời hạn của một Giấy phép khai thác tận thu không quá ba năm và được gia hạn theo quy định của chính phủ, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá hai năm.



- Diện tích khu vực khai thác tận thu của một Giấy phép cấp cho một tổ chức không quá 10 ha, cho một cá nhân không quá 01 ha.



- Khai thác tận thu được thực hiện đối với khoáng sản còn lại ở mỏ đã có Quyết định đóng cửa mỏ để thanh lý hoặc bãi thải trong khai thác, chế biến của mỏ đã có Quyết định đóng cửa mỏ.



l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định Quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

16. Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+ Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (theo mẫu quy định);




+ Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 30 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: 250.000 đồng/Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (mẫu số 08);



- Bản đồ hiện trạng khai thác khoáng sản (mẫu số 16);



- Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản (mẫu 24).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Giấy phép khai thác tận thu được gia hạn nhiều lần nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 24 tháng với các điều kiện sau đây, tại thời điểm xin gia hạn:




+ Tổ chức, cá nhân được phép khai thác tận thu đã hoàn thành nghĩa vụ theo quy định tại Điều 52 của Luật Khoáng sản.




+ Giấy phép khai thác tận thu còn hiệu lực không ít hơn 30 ngày. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định Quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

17. Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (theo mẫu quy định); 




+ Bản đồ hiện trạng kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm trả lại Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Đề án đóng cửa mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật đối với trường hợp trả lại Giấy phép khai thác. 



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 30 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản (mẫu số 09);



- Bản đồ hiện trạng (Mẫu số 16);



- Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản (mẫu số 24).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đến thời điểm xin trả lại Giấy phép; phục hồi môi trường, đất đai, bảo đảm an toàn ở phần diện tích xin trả lại.



- Trong thời hạn không quá 06 tháng, kể từ ngày Giấy phép khai thác, được trả lại, tổ chức, cá nhân được phép khai thác phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định Quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

18. Cấp Giấy phép chế biến khoáng sản 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin cấp Giấy phép chế biến khoáng sản, (theo mẫu quy định);




+ Báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến khoáng sản kèm theo Quyết định phê duyệt theo quy định;




+ Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân đối với tổ chức xin cấp Giấy phép chế biến khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc Giấy phép đầu tư chế biến khoáng sản đối với tổ chức xin cấp Giấy phép chế biến khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài, bản sao có công chứng;




+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 67 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 60 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày). Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn thẩm định có thể dài hơn nhưng không quá 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí:  2.000.000 đồng/Giấy phép



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 


- Đơn xin chế biến khoáng sản (mẫu số 12);


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Có Đề án thăm dò, dự án khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 



- Đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến;



- Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định Quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
19. Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+ Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản (theo mẫu quy định);




+ Văn bản pháp lý chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền chế biến khoáng sản, bản sao có công chứng; 




+ Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức được thừa kế, bản sao 
có công chứng; 




+ Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và kế hoạch tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 30 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: 1.000.000 đồng/Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 


- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản (mẫu số 15);


- Báo cáo hoạt động chế biến khoáng sản (mẫu số 25).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Người được thừa kế quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến khoáng sản được tiếp tục thực hiện quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến khi Giấy phép vẫn còn hiệu lực và phải có đủ điều kiện sau: 




+ Có Đề án thăm dò, dự án khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;




+ Đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến;




+ Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.




+ Trường hợp người được thừa kế quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến khoáng sản không thực hiện quyền chuyển nhượng trong thời hạn 06 tháng, kể từ thời điểm được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật thì Giấy phép thăm dò hoặc Giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản được coi là hết hạn.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.


- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định Quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

20. Gia hạn Giấy phép chế biến khoáng sản 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin gia hạn Giấy phép chế biến khoáng sản (theo mẫu quy định);




+ Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản đến thời điểm xin gia hạn, 
sản lượng khoáng sản tiếp tục chế biến (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 30 ngày, VP.UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: 1.000.000 đồng/Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin gia hạn Giấy phép chế biến khoáng sản (mẫu số 13);



- Báo cáo hoạt động chế biến khoáng sản (mẫu số 25).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Giấy phép chế biến khoáng sản được gia hạn với điều kiện tại thời điểm xin gia hạn, tổ chức, cá nhân được phép chế biến đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép chế biến đã được cấp và các nghĩa vụ khác theo quy định khác của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan.



- Có nguồn khoáng sản hợp pháp bảo đảm phù hợp công suất chế biến và thời gian xin gia hạn.



- Giấy phép chế biến khoáng sản được gia hạn nhiều lần phù hợp với nguồn khoáng sản hợp pháp; tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm.



- Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày Giấy phép hết hạn 90 ngày.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



-  Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định Quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

21. Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu 
nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản, (theo mẫu quy định);




+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng; báo cáo kết quả chế biến khoáng sản  (theo mẫu quy định) và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản;




+ Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc Giấy phép đầu tư đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài, bản sao có công chứng.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 30 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoặc Công văn trả lời


h) Lệ phí:  1.000.000 đồng/Giấy phép


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 


- Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản (mẫu số 14);


- Báo cáo hoạt động chế biến khoáng sản (mẫu số 25).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Bên chuyển nhượng chỉ được phép chuyển nhượng khi đã thực hiện đầy đủ các quy định, nghĩa vụ có liên quan theo Giấy phép thăm dò hoặc khai thác, chế biến khoáng sản đã được cấp đến thời điểm xin chuyển nhượng.



- Nội dung chuyển nhượng phải được thể hiện bằng Hợp đồng giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật; kèm theo Hợp đồng và Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến, tổ chức, cá nhân được phép thăm dò hoặc khai thác, chế biến phải có Báo cáo kết quả thăm dò hoặc khai thác, chế biến đến thời điểm xin chuyển nhượng.



- Có Đề án thăm dò, dự án khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;



- Đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến;



- Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.



- Trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác, chế biến khoáng sản là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài thì phải có Giấy phép đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp liên doanh có bên nước ngoài chuyển đổi thành doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài cũng phải được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư chấp thuận làm cơ sở cấp Giấy phép khai thác, chế biến mới.



- Việc chuyển nhượng quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến của tổ chức, cá nhân được phép thăm dò hoặc khai thác, chế biến khoáng sản phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đó cho phép và phải nộp thuế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định Quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

22. Trả lại Giấy phép chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu 
nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin trả lại Giấy phép chế biến khoáng sản (theo mẫu quy định);




+ Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản kể từ ngày Giấy phép có hiệu lực đến thời điểm trả lại Giấy phép (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 30 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn xin trả lại Giấy phép chế biến khoáng sản (mẫu số 13);



- Báo cáo hoạt động chế biến khoáng sản (mẫu số 25).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đến thời điểm xin trả lại Giấy phép; phục hồi môi trường, đất đai, bảo đảm an toàn ở phần diện tích xin trả lại.



- Trong thời hạn không quá 06 tháng, kể từ ngày Giấy phép chế biến được trả lại, tổ chức, cá nhân được phép chế biến phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định của pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định Quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

23. Hồ sơ Thẩm định xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế 




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản (theo mẫu quy định);




+ Đề án thăm dò;




+ Giấy phép thăm dò khoáng sản, bản sao có công chứng;




+ Biên bản nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình thăm dò đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản;




+ Báo cáo thăm dò khoáng sản (theo mẫu quy định);




+ Bản tóm tắt báo cáo thăm dò khoáng sản (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 48 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 41 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày). Trường hợp Báo cáo phải sửa chữa nhiều nội dung hoặc phải thành lập lại thì thời hạn nêu trên được tính từ khi tiếp nhận lại Báo cáo lần tiếp theo


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Mức thu phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản căn cứ vào tổng chi phí thăm dò địa chất.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản (Phụ lục 1)



- Trang bìa Báo cáo thăm dò khoáng sản (mẫu số 1 của Phụ lục 2); 



- Trang tiêu đề của Báo cáo (mẫu số 2a và 2b của Phụ lục 2); 



- Nội dung Báo cáo thăm dò khoáng sản (Phụ lục 3); 



- Bản Báo cáo tóm tắt nội dung thăm dò khoáng sản (phụ lục 7);



- Đề án thăm dò khoáng sản (mẫu số 01).



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.



- Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ trưởng Bộ  Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản.



- Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản.



- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.



- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định Quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

IV. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1. Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định.




+ Trường hợp “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp “Không đạt” thì yêu cầu tổ chức, cá nhân phải khắc phục, chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người nhận ký nhận vào Sổ theo dõi và trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Văn bản đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu quy định);




+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được đóng thành quyển, 07 quyển. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 người, hoặc trong trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan tổ chức thẩm định;




+ Báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc Dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường (mẫu Phụ lục 4);



- Văn bản đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (mẫu Phụ lục 6); 



- Bìa và trang phụ bìa của Báo cáo đánh giá tác động môi trường (mẫu Phụ lục 7);


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005.



- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 



- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.



- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về Đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

2. Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung


a) Trình tự thực hiện:  


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định.




+ Trường hợp “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp “Không đạt” thì yêu cầu tổ chức, cá nhân phải khắc phục, chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người nhận ký nhận vào Sổ theo dõi và trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
bổ sung;




+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án được đóng thành quyển, 07 quyển. Trong trường hợp cần thiết do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung theo yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định; 




+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước đó của dự án, bản sao photo;




+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đó của dự án, bản sao có chứng thực;




+ Báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh hoặc dự án đầu tư điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (mẫu Phụ lục 10);



- Văn bản đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (mẫu Phụ lục 11); 



- Bìa và trang phụ bìa của Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (mẫu Phụ lục 12). 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005.



- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 



- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.



- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

3. Xác nhận về việc thực hiện các nội dung của Báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước khi đi vào vận hành chính thức


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế: tiến hành các hoạt động kiểm tra, đo đạc, lấy mẫu phân tích. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có thông báo gửi Tổ chức, cá nhân biết ngày kiểm tra thực tế.



+ Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu tổ chức, cá nhân phải khắc phục, chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người nộp hồ sơ ký vào Sổ theo dõi và trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:



+ Văn bản đề nghị xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước khi đi vào vận hành chính thức;




+ Báo cáo về việc hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức, 03 bản;




+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công các công trình xử lý và bảo vệ môi trường, 01 bộ;




+ Bộ các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận, giám định có liên quan, 01 bộ. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, trường hợp phải tiến hành các hoạt động kiểm tra, đo đạc, lấy mẫu phân tích thì thời hạn tối đa không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 08 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Báo cáo về việc đã thực hiện các nội dung của Báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức (mẫu Phụ lục 19);



- Văn bản đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của Báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức (mẫu Phụ lục 20).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005.



- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.



- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về Đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

4. Cấp mới Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường, (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc 
Giấy chứng minh nhân dân, vào Sổ theo dõi trả kết quả; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


c) Thành phần và số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu quy định);




+ Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, gồm:





* Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao;





* Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (nếu có), bản sao;



Tất cả các bản sao nêu trên không cần công chứng nhưng phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ đăng ký


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (mẫu Phụ lục 1)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005.



- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.



- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ.



- Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.



- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành danh mục chất thải nguy hại.

5. Điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật:



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường, (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, vào Sổ theo dõi trả kết quả; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


c) Thành phần và số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu quy định);




+ Sổ đăng ký kèm theo bộ hồ sơ hiện có.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ đăng ký 


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (mẫu Phụ lục 1).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Chủ nguồn thải phải gửi đơn đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong các trường hợp sau:




+ Đã có Sổ đăng ký được cấp trước ngày Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 có hiệu lực thi hành;




+ Thay đổi, bổ sung về chủng loại hoặc tăng từ 15% trở lên so với số lượng chất thải nguy hại đã đăng ký phát sinh;




+ Thay đổi địa điểm cơ sở nhưng không thay đổi chủ nguồn thải (chủ sở hữu hoặc điều hành cơ sở) hoặc thay đổi chủ nguồn thải nhưng không thay đổi địa điểm cơ sở.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005.



- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.



- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ.



- Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.



- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Danh mục chất thải nguy hại.

6. Cấp mới Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế (trong trường hợp cần khảo sát cơ sở và khu vực phụ cận)




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp cần thiết để hoàn thiện các điều kiện theo qui định.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, vào Sổ theo dõi trả kết quả; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


c) Thành phần và số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại;




+ Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại, gồm:





* Quyết định thành lập cơ sở/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao;





* Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương theo quy định tại điểm 1.2 Mục 1 Phần II của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bản sao.





* Bản mô tả cơ sở đã đầu tư xây dựng (quy mô, diện tích, sơ đồ chức năng, quy hoạch, thiết kế kiến trúc...);





* Hồ sơ kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã đầu tư cho việc thu gom, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại, gồm có các nội dung sau: 






Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng 
(chức năng, công suất, quy mô, tải trọng, kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ, tính chất các loại chất thải nguy hại có khả năng quản lý…), chứng minh được khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm 1.3 Mục 1 Phần II của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;






Các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế, bản sao Giấy đăng ký lưu hành của các phương tiện vận chuyển, chỉ định kỹ thuật của nhà sản xuất, giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật...;





* Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã đầu tư tại cơ sở (đặc biệt là khu vực trung chuyển, lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại, khu vực vệ sinh phương tiện, bãi xe…), gồm có các nội dung sau:






Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường (chức năng, công suất, quy mô, kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ…) như: hệ thống tường bao, mái che; hệ thống thoát nước; công trình xử lý nước thải; hệ thống thông gió, xử lý không khí và mùi; hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt và sản xuất…;






Các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế...;




* Lý lịch trích ngang của cán bộ kỹ thuật, đội ngũ lái xe và nhân viên vận hành kèm theo bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan;




* Quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trên các phương tiện, thiết bị) gồm các nội dung: quy trình hay thao tác vận hành chuẩn; các dấu hiệu của tình trạng vận hành không an toàn và thao tác xử lý; quy trình và tần suất bảo trì; các vấn đề liên quan khác;





* Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường gồm các nội dung: kế hoạch, quy trình thực hiện, vận hành các hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã được đầu tư; các tiêu chuẩn môi trường được áp dụng; kế hoạch vệ sinh phương tiện, thiết bị và cơ sở; các biện pháp quản lý; các vấn đề liên quan khác;





* Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và lái xe (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở và trên các phương tiện vận chuyển) gồm các nội dung: thủ tục, biện pháp bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; trang bị bảo hộ cá nhân; các vấn đề liên quan khác;





* Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp sự cố (kèm theo bản hướng dẫn 
dạng sơ đồ để dán trong cơ sở và trên các phương tiện vận chuyển) gồm các nội dung: biện pháp, quy trình phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp đối với các loại sự cố có thể xảy ra (cháy, nổ, rò rỉ, đổ tràn, tai nạn lao động, tai nạn giao thông…); sơ đồ thoát người; thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố (địa chỉ, số điện thoại, trình tự thông báo cho các cơ quan liên quan như môi trường, công an, phòng cháy chữa cháy, y tế...); phương án, địa điểm cấp cứu người; tình huống và kế hoạch sơ tán người tại cơ sở và khu vực phụ cận; biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường sau khi kết thúc sự cố; các vấn đề liên quan khác;





* Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên và lái xe (kèm theo tài liệu đào tạo cho các khóa đào tạo tự tổ chức) về: vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp sự cố;




* Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động;




* Hợp đồng nguyên tắc về việc vận chuyển chất thải nguy hại với chủ xử lý, tiêu hủy có Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại do Cơ quan cấp phép có thẩm quyền cấp theo quy định;




* Đơn đăng ký các thông tin thuộc loại bí mật nội bộ của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại để yêu cầu Cơ quan cấp phép không cung cấp rộng rãi (nếu cần thiết), bao gồm danh mục các thông tin và giải trình lý do.



Tất cả bản sao hồ sơ, giấy tờ nêu trên không cần công chứng nhưng phải được tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề đóng dấu xác nhận.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, không kể thời gian khảo sát thực tế (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 25 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


h) Lệ phí: Không


i)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (mẫu A.1 Phụ lục 2).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:




+ Có đăng ký hành nghề vận chuyển hàng hóa trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.




+ Có Bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; hoặc có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận trước ngày 01/7/2006. Đối với cơ sở đã hoạt động trước ngày 01/7/2006 mà chưa được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc chưa được xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường thì phải tiến hành khảo sát, đo đạc, đánh giá lại các tác động môi trường trong quá trình hoạt động để xây dựng các quy trình, phương án, biện pháp, kế hoạch phù hợp.




+ Phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc thu gom, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại đáp ứng các yêu cầu sau:





* Phương tiện vận chuyển đã được đăng ký lưu hành;





* Phương tiện vận chuyển được lắp đặt thiết bị cảnh báo và xử lý khẩn cấp sự cố khi vận hành;





* Đối với phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại có tính nguy hại cao thì phải được trang bị hệ thống định vị vệ tinh (GPS) để có thể xác định vị trí chính xác và ghi lại hành trình vận chuyển chất thải nguy hại của phương tiện theo yêu cầu của cơ quan xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc của cơ quan cấp phép;





* Được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò rỉ hoặc phát tán chất thải nguy hại vào môi trường, không làm lẫn các loại chất thải nguy hại với nhau; được chế tạo từ các vật liệu không có khả năng tương tác, phản ứng với chất thải nguy hại;





* Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2000 về "Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa".




+ Có hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường tại cơ sở, đặc biệt là khu vực vệ sinh phương tiện, bãi tập kết phương tiện, khu vực trung chuyển, lưu giữ tạm thời hoặc phân loại chất thải nguy hại (nếu có).




+ Có ít nhất một cán bộ kỹ thuật có trình độ từ trung cấp kỹ thuật trở lên thuộc chuyên ngành hóa học, môi trường hoặc tương đương để đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật; có đủ đội ngũ lái xe và nhân viên vận hành được tập huấn để bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị.




+ Đã xây dựng các quy trình, kế hoạch sau:





* Quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng;

 



* Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường;





*  Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và lái xe;





* Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố;





* Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên và lái xe về: vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố;





* Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường tại cơ sở khi chấm dứt hoạt động.




+ Có Hợp đồng nguyên tắc về việc vận chuyển chất thải nguy hại với các chủ xử lý, tiêu hủy có Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại do cơ quan cấp phép có thẩm quyền cấp theo quy định.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005.



- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.



- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ.



- Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.



- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Danh mục chất thải nguy hại.

7. Gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế (trường hợp cần khảo sát cơ sở và khu vực phụ cận)




+ Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp cần thiết để hoàn thiện các điều kiện theo qui định.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, vào Sổ theo dõi trả kết quả; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


c) Thành phần và số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn gia hạn/điều chỉnh Giấy phép đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (theo mẫu quy định);




+ Giấy phép quản lý chất thải nguy hại hiện có, bản sao;




+ Báo cáo việc thực hiện các kế hoạch trong vòng một năm gần nhất bao gồm:





* Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường gồm các nội dung: kế hoạch, quy trình thực hiện, vận hành các hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã được đầu tư; các tiêu chuẩn môi trường được áp dụng; kế hoạch vệ sinh phương tiện, thiết bị và cơ sở; các biện pháp quản lý; các vấn đề liên quan khác;





* Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và lái xe (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở và trên các phương tiện vận chuyển) gồm các nội dung: thủ tục, biện pháp bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; trang bị bảo hộ cá nhân; các vấn đề liên quan khác;





* Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp sự cố (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở và trên các phương tiện vận chuyển) gồm các nội dung: biện pháp, quy trình phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp đối với các loại sự cố có thể xảy ra (cháy, nổ, rò rỉ, đổ tràn, tai nạn lao động, tai nạn giao thông…); sơ đồ thoát người; thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố (địa chỉ, số điện thoại, trình tự thông báo cho các cơ quan liên quan như môi trường, công an, phòng cháy chữa cháy, y tế...); phương án, địa điểm cấp cứu người; tình huống và kế hoạch sơ tán người tại cơ sở và khu vực phụ cận; biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường sau khi kết thúc sự cố; các vấn đề liên quan khác;





* Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên và lái xe (kèm theo tài liệu đào tạo cho các khóa đào tạo tự tổ chức) về: vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp sự cố;




+ Tất cả các Báo cáo quản lý chất thải nguy hại đã gửi cơ quan cấp phép định kỳ 06 tháng một lần theo mẫu tại Phụ lục 4 (B) của Thông tư 12/TT-BTNMT ngày 26/12/2006, trong vòng một năm gần nhất, bản sao;




+ Tất cả các Biên bản thanh tra, kiểm tra các văn bản kết luận liên quan của các cơ quan có thẩm quyền và trong khoảng thời gian từ lúc được cấp (hoặc gia hạn hay điều chỉnh) Giấy phép lần gần nhất, bản sao.




+ Và các hồ sơ, giấy tờ khác có sửa đổi, bổ sung, cập nhật (nếu có). Trong đó phải nêu rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật so với bộ hồ sơ đăng ký nộp lần trước.


Tất cả bản sao hồ sơ, giấy tờ nêu trên không cần công chứng nhưng phải được tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại đóng dấu xác nhận.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, không kể thời gian khảo sát thực tế (trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường 25 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (mẫu A.1 Phụ lục 2). 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Chủ vận chuyển phải đăng ký điều chỉnh Giấy phép quản lý chất thải nguy hại trong các trường hợp sau: 




+ Đã có Giấy phép được cấp trước ngày Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 có hiệu lực thi hành;




+ Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về loại hình, trọng tải, thể tích thiết kế, số lượng của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời;




+ Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về chủng loại chất thải nguy hại đăng ký vận chuyển;




+ Thay đổi chủ vận chuyển chất thải nguy hại (chủ sở hữu hoặc điều hành cơ sở) mà không thay đổi địa điểm cơ sở hoặc thay đổi địa điểm cơ sở mà không thay đổi chủ vận chuyển.



- Chủ vận chuyển phải lập hồ sơ đăng ký Giấy phép quản lý chất thải nguy hại mới trong các trường hợp sau:




+ Thay đổi đồng thời chủ vận chuyển và địa điểm cơ sở;




+ Chủ vận chuyển hoạt động trên địa bàn một tỉnh theo Giấy phép quản lý chất thải nguy hại do cơ quan cấp phép ở địa phương cấp có nhu cầu thay đổi, mở rộng địa bàn hoạt động sang tỉnh khác thì phải làm thủ tục đăng ký Giấy phép mới với Cục Bảo vệ môi trường.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005.



- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.



- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ.



- Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.



- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Danh mục chất thải nguy hại.

8. Cấp mới Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra giám sát vận hành thử nghiệm và khảo sát cơ sở




+ Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp cần thiết để hoàn thiện các điều kiện theo qui định.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, vào Sổ theo dõi trả kết quả; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


c) Thành phần và số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại;




+ Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại, gồm:





* Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép xây dựng cơ sở và các Giấy phép liên quan khác, bản sao;





* Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kèm theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương theo quy định tại điểm 2.1 Mục 2 Phần II của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;





* Bản mô tả cơ sở đã đầu tư xây dựng (quy mô, diện tích, sơ đồ chức năng quy hoạch thiết kế kiến trúc;





* Hồ sơ kỹ thuật của các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã đầu tư cho việc lưu giữ tạm thời và xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại, gồm có các nội dung sau:






Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thuật của các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng (chức năng, công suất, quy mô, tải trọng, kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ, tính chất các loại chất thải nguy hại có khả năng quản lý…), chứng minh được khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm 2.2, 2.3, 2.4 và 2.5 Mục 2 Phần II của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;






Các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế, chỉ định kỹ thuật của nhà sản xuất, Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật, bản sao;





* Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã đầu tư tại cơ sở, gồm có các nội dung sau:






Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường (chức năng, công suất, quy mô, kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ…) như: hệ thống tường bao, mái che; hệ thống thoát nước; công trình xử lý nước thải; hệ thống xử lý khí thải; hệ thống thông gió, điều hòa nhiệt độ, xử lý không khí và mùi; hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt và sản xuất…;




Các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế…;





* Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống quan trắc môi trường tại cơ sở (theo yêu cầu của cơ quan phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Cơ quan cấp phép). 





* Lý lịch trích ngang của cán bộ kỹ thuật và đội ngũ nhân viên vận hành kèm theo bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan;





* Quy trình vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở và bên trên các phương tiện, thiết bị) gồm các nội dung: quy trình hay thao tác vận hành chuẩn; các dấu hiệu của tình trạng vận hành không an toàn và thao tác xử lý; quy trình và tần suất bảo trì; các vấn đề liên quan khác;





* Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường gồm các nội dung: kế hoạch, quy trình thực hiện, vận hành các hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã được đầu tư; các tiêu chuẩn môi trường được áp dụng; kế hoạch vệ sinh phương tiện, thiết bị và cơ sở; các biện pháp quản lý; các vấn đề liên quan khác;





* Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại gồm các nội dung sau: đo đạc thường xuyên các thông số về nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất lượng môi trường xung quanh và hiệu quả xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại; 





* Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và lái xe (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở) gồm các nội dung: thủ tục, biện pháp bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; trang bị bảo hộ cá nhân; các vấn đề liên quan khác;





* Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở) gồm các nội dung: biện pháp, quy trình phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp đối với các loại sự cố có thể xảy ra (cháy, nổ, rò rỉ, đổ tràn, tai nạn lao động, tai nạn giao thông…); sơ đồ thoát người; thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố (địa chỉ, số điện thoại, trình tự thông báo cho các cơ quan liên quan như môi trường, công an, phòng cháy chữa cháy, y tế...); phương án, địa điểm cấp cứu người; tình huống và kế hoạch sơ tán người tại cơ sở và khu vực phụ cận; biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường sau khi kết thúc sự cố; các vấn đề liên quan khác;





* Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ và nhân viên (kèm theo tài liệu đào tạo cho các khóa đào tạo tự tổ chức) về: vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; phòng ngừa và ứng phó sự cố;





* Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động;





* Đơn đăng ký các thông tin thuộc loại bí mật nội bộ của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại để yêu cầu Cơ quan cấp phép không cung cấp rộng rãi (nếu cần thiết), bao gồm danh mục các thông tin và giải trình lý do;




Tất cả bản sao hồ sơ, giấy tờ nêu trên không cần công chứng nhưng phải được tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại đóng dấu xác nhận.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 61 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 54 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (mẫu B.1 Phụ lục 2) 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:



- Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước ngày 01/7/2006. Đối với cơ sở đã hoạt động trước ngày 01/7/2006 mà chưa được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc chưa được xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường thì phải tiến hành khảo sát, đo đạc, đánh giá lại các tác động môi trường trong quá trình hoạt động để xây dựng các quy trình, kế hoạch, chương trình phù hợp.



- Cơ sở xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 74 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.



- Khu chôn lấp chất thải nguy hại (nếu có) phải tuân thủ các quy định tại Điều 75 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và các quy định, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.



- Phương pháp, công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại  phải phù hợp với đặc tính hóa học, vật lý, sinh học của từng loại chất thải nguy hại  đăng ký xử lý, tiêu hủy; được lắp đặt thiết bị cảnh báo và xử lý khẩn cấp sự cố khi vận hành; có khả năng tự động ngắt khi ở tình trạng vận hành không an toàn.



- Phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc lưu giữ tạm thời, chuyên chở trong nội bộ phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:




+ Được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò rỉ hoặc phát tán chất thải nguy hại vào 
môi trường, không làm lẫn các loại chất thải nguy hại với nhau; được chế tạo từ các vật liệu không có khả năng tương tác, phản ứng với chất thải nguy hại;




+ Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2000 về "Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa".



- Có hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường.



- Có hệ thống quan trắc môi trường tự động theo yêu cầu của cơ quan phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc của CQCP.



- Có ít nhất hai cán bộ kỹ thuật có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành hóa học, môi trường hoặc tương đương (trường hợp chủ nguồn thải đăng ký chỉ xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại  của mình thì chỉ cần một cán bộ) để đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật tại cơ sở xử lý, tiêu hủy; có đủ đội ngũ nhân viên vận hành được tập huấn để bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị; đội trưởng đội ngũ vận hành có trình độ từ trung cấp kỹ thuật trở lên thuộc chuyên ngành hóa học, môi trường hoặc tương đương (trường hợp chủ nguồn thải đăng ký chỉ xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại  của mình thì đội trưởng có thể do một cán bộ kỹ thuật kiêm nhiệm).



- Đã xây dựng các quy trình, kế hoạch, chương trình sau:




+ Quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng;




+ Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường;




+ Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại;




+ Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên;




+ Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố;




+ Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên về: vận hành an toàn 
các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; phòng ngừa và ứng phó sự cố;




+ Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005.



- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.



- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ.



- Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.



- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Danh mục chất thải nguy hại.

9. Gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực tế (trường hợp cần khảo sát cơ sở và khu vực phụ cận)




+ Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp cần thiết để hoàn thiện các điều kiện theo qui định.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, vào Sổ theo dõi và trả kết quả; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


c) Thành phần và số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn điều chỉnh/gia hạn Giấy phép đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại;




+ Giấy phép quản lý chất thải nguy hại hiện có, bản sao;




+ Báo cáo việc thực hiện các chương trình, kế hoạch trong vòng một năm gần nhất bao gồm:





* Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường gồm các nội dung: kế hoạch, quy trình thực hiện, vận hành các hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã được đầu tư; các tiêu chuẩn môi trường được áp dụng; kế hoạch vệ sinh phương tiện, thiết bị và cơ sở; các biện pháp quản lý; các vấn đề liên quan khác;





* Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại gồm các nội dung sau: đo đạc thường xuyên các thông số về nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất lượng môi trường xung quanh và hiệu quả xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại. 





* Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và lái xe (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở) gồm các nội dung: thủ tục, biện pháp bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; trang bị bảo hộ cá nhân; các vấn đề liên quan khác;



* Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở) gồm các nội dung: biện pháp, quy trình phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp đối với các loại sự cố có thể xảy ra (cháy, nổ, rò rỉ, đổ tràn, tai nạn lao động, tai nạn giao thông…); sơ đồ thoát người; thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố (địa chỉ, số điện thoại, trình tự thông báo cho các cơ quan liên quan như môi trường, công an, phòng cháy chữa cháy, y tế...); phương án, địa điểm cấp cứu người; tình huống và kế hoạch sơ tán người tại cơ sở và khu vực phụ cận; biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường sau khi kết thúc sự cố; các vấn đề liên quan khác;





* Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ và nhân viên (kèm theo tài liệu đào tạo cho các khóa đào tạo tự tổ chức) về: vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; phòng ngừa và ứng phó sự cố;




+ Tất cả các Báo cáo quản lý chất thải nguy hại đã gửi cơ quan cấp phép định kỳ 06 tháng một lần theo mẫu tại Phụ lục 4 (C) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 trong vòng một năm gần nhất;




+ Tất cả các Biên bản thanh tra, kiểm tra các văn bản kết luận liên quan của các cơ quan có thẩm quyền trong khoảng thời gian từ lúc được cấp (hoặc gia hạn hay điều chỉnh) Giấy phép lần gần nhất.




+ Và các hồ sơ, giấy tờ khác có sửa đổi, bổ sung, cập nhật (nếu có), trong đó phải nêu rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật so với bộ hồ sơ đăng ký nộp lần trước.



Tất cả bản sao hồ sơ, giấy tờ nêu trên không cần công chứng nhưng phải được tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại đóng dấu xác nhận.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 61 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 54 ngày, VP. UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (mẫu B.1 Phụ lục 2). 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Chủ xử lý, tiêu hủy phải đăng ký điều chỉnh Giấy phép quản lý chất thải nguy hại trong các trường hợp sau:




+ Đã có Giấy phép được cấp trước ngày Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 có hiệu lực thi hành;




+ Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về loại hình, công nghệ hoặc tăng quy mô, công suất thiết kế, số lượng của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc xử lý, tiêu hủy và lưu giữ tạm thời;




+ Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về chủng loại hoặc tăng từ 15% trở lên về số lượng chất thải nguy hại đã đăng ký xử lý, tiêu hủy;




+ Có nhu cầu thay đổi, mở rộng địa bàn hoạt động xử lý, tiêu hủy (chỉ áp dụng cho trường hợp Giấy phép quản lý chất thải nguy hại do Cục Bảo vệ môi trường cấp với địa bàn hoạt động từ hai tỉnh trở lên hoặc trường hợp Giấy phép do cơ quan cấp phép ở địa phương cấp cho việc tự xử lý chất thải nguy hại chuyển sang Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại cho nhiều chủ nguồn thải trên cùng địa bàn một tỉnh);




+ Có nhu cầu thay đổi chủ xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (chủ sở hữu hoặc điều hành cơ sở) mà không thay đổi địa điểm cơ sở xử lý, tiêu hủy hoặc thay đổi địa điểm cơ sở xử lý, tiêu hủy mà không thay đổi chủ xử lý, tiêu hủy;



- Chủ xử lý, tiêu hủy phải lập hồ sơ đăng ký Giấy phép quản lý chất thải nguy hại mới trong các trường hợp sau:




+ Thay đổi đồng thời chủ xử lý, tiêu hủy và địa điểm cơ sở;




+ Chủ xử lý, tiêu hủy hoạt động trên địa bàn một tỉnh theo Giấy phép quản lý chất thải nguy hại do cơ quan cấp phép ở địa phương cấp (kể cả Giấy phép cho việc tự xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại) có nhu cầu thay đổi, mở rộng địa bàn hoạt động sang tỉnh khác thì phải làm thủ tục đăng ký Giấy phép mới với Cục Bảo vệ môi trường.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005.



- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.



- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ.



- Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.



- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Danh mục chất thải nguy hại.

10. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật:



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, Cách mạng tháng tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra khu vực cơ sở




+ Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp cần thiết để hoàn thiện các điều kiện theo qui định.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, vào Sổ theo dõi và trả kết quả; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


c) Thành phần và số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (theo mẫu quy định);




+ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Phiếu xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của thương nhân trực tiếp sản xuất sử dụng phế liệu về kho bãi chứa phế liệu, bản sao;




+ Báo cáo giám sát môi trường đợt gần nhất, nhưng không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy xác nhận (đối với thương nhân sản xuất) hoặc các Hợp đồng bán phế liệu của kỳ nhập khẩu trước (đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối), bản sao. 



Tất cả các bản sao nêu trên không cần công chứng nhưng phải được Chủ cơ sở đóng dấu xác nhận.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (mẫu Phụ lục 01).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Đối tượng được nhập khẩu phế liệu:




+ Thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế.




+ Thương nhân nhập khẩu ủy thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế.




+ Thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế.



- Điều kiện được nhập khẩu phế liệu:




+ Thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế phải có đủ điều kiện quy định sau:





* Có kho, bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường;





* Có đủ năng lực xử lý các tạp chất đi kèm với phế liệu nhập khẩu;





* Có công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu đạt tiêu chuẩn môi trường.




+ Thương nhân nhập khẩu ủy thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu phải có hợp đồng nhập khẩu ủy thác ký với thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu 
làm nguyên liệu sản xuất, tái chế có đủ điều kiện quy định như trên.




+ Thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế phải có kho bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về môi trường theo quy định (có kho, bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường; có đủ năng lực xử lý các tạp chất đi kèm với phế liệu nhập khẩu) thuộc chủ sở hữu hoặc thuê dài hạn từ 01 năm trở lên và phải bán hết phế liệu nhập khẩu sau 03 tháng kể từ ngày phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu Việt Nam.



- Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên ban hành.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005.



- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.



- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ.



- Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/8/2007 của Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu.



- Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản phẩm.

V. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1. Cấp Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực địa 




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (theo mẫu quy định);




+ Báo cáo chi tiết về mục đích, yêu cầu của việc xây dựng và quy mô công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng;




+ Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật hoặc cá nhân, bản sao có công chứng;




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc Hợp đồng thuê đất của công trình, bản sao có công chứng;





* Đối với công trình khí tượng:




+ Sơ họa địa hình (hoặc mô tả chi tiết) khu vực xung quanh công trình trong phạm vi bán kính 500m;




+ Sơ đồ bố trí mặt bằng công trình (vườn quan trắc, nhà làm việc;




+ Độ cao thiết bị đo khí áp (nếu có);




+ Mô tả ảnh hưởng của các vật che chắn công trình.





* Đối với công trình thủy văn:




+ Sơ họa đoạn sông (hồ, kênh, rạch) đặt công trình;




+ Sơ đồ bố trí mặt bằng (công trình đo đạc, nhà làm việc);




+ Cao độ sử dụng (quốc gia, hoặc giả định).



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 25 ngày, VP. UBND thành phố 03 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


h) Lệ phí: Có, nhưng chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (mẫu số 1).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Có Quyết định thành lập tổ chức (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn. 



- Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hạng công trình khí tượng thủy văn và có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.



- Thiết bị, máy móc công trình phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô của công trình và an toàn lao động theo quy định hiện hành.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02/12/1994.



- Nghị định số 24/CP ngày 19/3/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn.



- Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng.

2. Gia hạn Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực địa




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Báo cáo tình hình hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng kể từ khi được cấp Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, bản sao photo;



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 15 ngày, VP. UBND thành phố 03 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


h) Lệ phí: Có, nhưng chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (mẫu số 4);



- Báo cáo tình hình hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (mẫu số 9).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép hoạt động, gia hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:




+ Có Quyết định thành lập tổ chức (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn;




+ Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hạng công trình khí tượng thủy văn và có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. 




+ Thiết bị, máy móc công trình phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô của công trình và an toàn lao động theo quy định hiện hành.




+ Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất có công chứng.




+ Trong quá trình hoạt động, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 6 mục II Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT 
ngày 25/12/2007; không vi phạm quy định của Giấy phép và các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn.




+ Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn, Giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất 30 ngày.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02/12/1994.



- Nghị định số 24/CP ngày 19/3/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn.



- Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng.

3. Điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn 
chuyên dùng


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực địa




+  Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Báo cáo tình hình hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng kể từ khi được cấp Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, bản sao photo;



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 15 ngày, VP. UBND thành phố 03 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


h) Lệ phí: Có, nhưng chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (mẫu số 4);



- Báo cáo tình hình hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (mẫu số 9).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép hoạt động, điều chỉnh nội dung Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây:




+ Có quyết định thành lập tổ chức (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn.




+ Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hạng công trình khí tượng thủy văn và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.




+ Thiết bị, máy móc công trình phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô của công trình và an toàn lao động theo quy định hiện hành.




+ Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất có công chứng.




+ Trong quá trình hoạt động, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 6 mục II Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007; không vi phạm quy định của Giấy phép và các quy định của pháp luật 
về khí tượng thủy văn.




+ Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất 30 ngày.




+ Việc điều chỉnh nội dung Giấy phép được xem xét trong trường hợp tổ chức, 
cá nhân đã được cấp Giấy phép đề nghị thay đổi quy mô công trình, hoặc cơ quan cấp Giấy phép quyết định thay đổi quy mô công trình do tổ chức, cá nhân không còn đáp ứng 
điều kiện hoạt động của công trình theo Giấy phép đã cấp.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02/12/1994.



- Nghị định số 24/CP ngày 19/3/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn.



- Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng.

4. Cấp lại Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).   


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Kiểm tra thực địa




+ Trường hợp kiểm tra “Đạt” thì trình ký.




+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.



- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình UBND thành phố và nhận lại kết quả giải quyết của UBND thành phố.



- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ).




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)



+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (theo mẫu quy định);




+ Giấy phép bị rách nát, hư hỏng.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 05 ngày, VP. UBND thành phố 03 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


h) Lệ phí : Có, nhưng chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 



- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (mẫu số 5)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp sau đây:




+ Bị mất;




+ Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02/12/1994.



- Nghị định số 24/CP ngày 19/3/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn.



- Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng.

VI. LĨNH VỰC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

1. Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu, vào Sổ theo dõi nhận và trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Công văn đề nghị thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ;



+ Quyết định phê duyệt Dự án, công trình của cấp có thẩm quyền, bản sao photo;




+ Hóa đơn, Biên nhận mua thành quả tọa độ, tài liệu, dữ liệu thông tin địa chính có liên quan đến Dự án, công trình đo đạc và bản đồ, bản sao photo;




+ Sơ đồ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, quy hoạch của Dự án, công trình, bản sao photo;




+ Biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới thửa đất, bản sao photo;




+ Sổ đo chi tiết, sơ đồ dã ngoại, thành quả tính toán bình sai tọa độ (nếu có), bản sao photo;




+ Hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ trích đo thửa đất, bảng thống kê chủ sử dụng đất, số thửa, diện tích, loại đất (cập nhật hồ sơ địa chính tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có dự án, công trình);




+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Hồ sơ trích đo địa chính thửa đất của Dự án, 
công trình (dạng giấy và file).



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp công trình có quy mô lớn thời gian là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản kiểm tra chất lượng

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.



- Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.



- Hướng dẫn số 252/HD-STNMT ngày 09/5/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ.

2. Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 


a) Trình tự thực hiện:  


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Biên bản thẩm định kèm hồ sơ đến Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.


- Bước 4: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ của tổ chức nộp ghi trong hồ sơ.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo (theo mẫu quy định);



+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao 
có công chứng; 




+ Giấy phép đầu tư (đối với tổ chức), bản sao có công chứng; 




+ Hợp đồng đo đạc và bản đồ (đối với tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 11 Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 4/5/2004), bản sao có công chứng;



+ Quy chế hoặc Điều lệ hoạt động của tổ chức, bản sao có công chứng.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (không kể thời gian giải quyết của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam) 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (mẫu số 3);


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



- Tổ chức trong nước được cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:




+ Có Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức kinh tế.




+ Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp Giấy phép. 




+ Có cán bộ phụ trách kỹ thuật trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp Giấy phép và có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất 03 năm. 




+ Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp Giấy phép.  


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.



- Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ban hành Quy chế đăng ký và cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

3. Bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Biên bản thẩm định kèm hồ sơ đến Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.


- Bước 4: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ của tổ chức nộp ghi trong hồ sơ 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị bổ sung nội dung Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận  hồ sơ (không kể thời gian giải quyết của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam) 



đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (mẫu số 3); 



- Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ (mẫu số 6); 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.



- Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ban hành Quy chế đăng ký và cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

4. Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ 

a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu, vào Sổ theo dõi nhận và trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (theo mẫu quy định);




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị, bản sao photo;




+ Văn bằng, chứng nhận của người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính.



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo, 
kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận Bản đăng ký 


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (mẫu số 1).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.



- Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ban hành Quy chế đăng ký và cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

5. Bổ sung nội dung Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ 


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu, vào Sổ theo dõi nhận và trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị bổ sung nội dung Giấy phép (theo mẫu quy định);




+ Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp Giấy phép (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận Bản đăng ký 


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (mẫu số 3); 



- Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ (mẫu số 6); 



- Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (mẫu số 1).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.



- Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ban hành Quy chế đăng ký và cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

6. Thẩm định hồ sơ quyết toán công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ 

a) Trình tự thực hiện:  


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu, vào Sổ theo dõi nhận và trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Văn bản đề nghị quyết toán công trình, sản phẩm lập (theo mẫu quy định);




+ Quyết định phê duyệt dự án (nếu có), thiết kế kỹ thuật - dự toán của cơ quan có thẩm quyền;




+ Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với đơn vị thi công;




+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, sản phẩm;




+ Văn bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành của cơ quan quyết định đầu tư;




+ Biên bản giao nộp sản phẩm hoặc phiếu nhập kho đối với sản phẩm;



+ Đối với các công trình được thi công trong nhiều năm thì phải lập thêm Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán của toàn bộ công trình, sản phẩm (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ lưu tại chủ đầu tư, 01 bộ gửi cho cơ quan quyết định đầu tư, 01 bộ gửi cho đơn vị thi công)


d) Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo quyết toán


h) Lệ phí (nếu có): Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Văn bản đề nghị quyết toán công trình, sản phẩm lập (mẫu số 9);



- Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán của toàn bộ công trình, sản phẩm (mẫu số 10)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 


i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 12/2002/NĐ-CP  ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ. 



- Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ. 

VII. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Tiếp công dân:


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Tiếp xúc ban đầu




+ Địa điểm: Bộ phận Tiếp dân của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)




+ Đề nghị công dân xuất trình giấy tờ tùy thân. Nếu công dân không trực tiếp đến thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp; người này phải có Giấy ủy quyền, có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người ủy quyền cư trú.



- Bước 2: Quá trình làm việc




+ Yêu cầu công dân trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến 
nội dung khiếu nại, tố cáo.




+ Trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo đến nơi tiếp công dân để khiếu nại, 
tố cáo cùng một nội dung thì yêu cầu họ cử đại diện trực tiếp trình bày nội dung sự việc.




+ Cán bộ tiếp dân lắng nghe, ghi chép vào Sổ Tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày. 




+ Công chức tiếp công dân tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo và các tài liệu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh do công dân cung cấp và viết Phiếu  nhận hồ sơ các tài liệu đã tiếp nhận cho công dân.




+ Xử lý khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân:





* Trong trường hợp công dân đến khiếu nại trực tiếp mà vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của cơ quan mình thì người tiếp công dân hướng dẫn người khiếu nại viết thành Đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại và yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ. Nếu vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì hướng dẫn công dân khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.





* Đối với tố cáo thì người tiếp công dân phải ghi rõ nội dung tố cáo, tiếp nhận tài liệu liên quan, phân loại đơn và xử lý theo thủ tục xử lý đơn thư.



- Bước 3: Kết thúc tiếp công dân, người tiếp công dân phải thông báo cho công dân biết cơ quan có thẩm quyền giải quyết để họ liên hệ sau này.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7giờ 00 phút đến 10giờ 30 phút

Chiều từ 13giờ 00 phút đến 16giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện:  



- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;



- Thông qua hệ thống Bưu chính.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn khiếu nại, Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo có xác nhận hoặc điểm chỉ của công dân (theo mẫu quy định);




+ Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp;




+ Giấy ủy quyền (nếu có) (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thụ lý Đơn, Phiếu hướng dẫn


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn khiếu nại (mẫu số 32);


- Đơn tố cáo (mẫu số 46);



- Giấy ủy quyền (mẫu số 41);


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Khi tiếp công dân, người tiếp công dân có quyền:




+ Từ chối không tiếp những trường hợp đã được kiểm tra xem xét, xác minh đã có Quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã trả lời đầy đủ cho đương sự.




+ Từ chối không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu, tâm thần và những người vi phạm Quy chế, Nội quy nơi tiếp công dân.




+ Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo.



Trường hợp công dân trình bày bằng miệng các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, nếu thấy cần thiết thì yêu cầu viết thành văn bản và ký tên xác nhận.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/01/1998.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 12/12/2005.



- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. 



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.



- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

2. Xử lý Đơn


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp dân của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thì viết Phiếu hướng dẫn người khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.


- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo đúng địa chỉ ghi trong hồ sơ



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7giờ 00 phút đến 10giờ 30 phút

Chiều từ 13giờ 00 phút đến 16giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện:  



- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;



- Thông qua hệ thống Bưu chính.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn khiếu nại (theo mẫu quy định);




+ Đơn tố cáo (theo mẫu quy định);




+ Các tài liệu khác chứng minh có liên quan đến việc khiếu nại (nếu có), bản sao photo;




+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp người khiếu nại không tự mình khiếu nại mà khiếu nại thông qua người đại diện hợp pháp) (theo mẫu quy định), bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thụ lý Đơn  


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn khiếu nại (mẫu số 32);


- Đơn tố cáo (mẫu số 46);



- Giấy ủy quyền (mẫu số 41);


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý để giải quyết:



+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;




+ Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;



+ Người đại diện không hợp pháp;



+ Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết;



+ Việc khiếu nại đã có quyết định giải Quyết khiếu nại lần hai;



+ Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý để giải quyết hoặc đã có Bản án, Quyết định của Tòa án.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/01/1998.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 12/12/2005.



- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. 



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

3. Giải quyết khiếu nại lần đầu 

a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp dân của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc gửi qua đường Bưu điện.



Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Đối với Đơn nhận trực tiếp:





* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, người khiếu nại sẽ nhận được văn bản của  Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thụ lý hồ sơ. 





* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 





* Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.




+ Đối với Đơn nhận qua đường Bưu điện:





* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.





* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ hoặc không đúng thẩm quyền giải quyết thì có Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ hoặc hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.



- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ ghi trong hồ sơ



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: 



- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; 



- Thông qua hệ thống Bưu chính.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn khiếu nại (theo mẫu quy định);




+ Quyết định hành chính bị khiếu nại, bản sao photo;




+ Giấy ủy quyền (nếu có) (theo mẫu quy định), bản sao photo;




+ Các tài liệu có liên quan (nếu có), bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:



- Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.



- Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết lần đầu không quá 45 ngày, những vụ phức tạp kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn khiếu nại (mẫu số 32);


- Giấy ủy quyền (mẫu số 41).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý để giải quyết:



+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;




+ Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;



+ Người đại diện không hợp pháp;



+ Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết;



+ Việc khiếu nại đã có quyết định giải Quyết khiếu nại lần hai;



+ Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý để giải quyết hoặc đã có Bản án, Quyết định của Tòa án.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/01/1998.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 12/12/2005.



- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. 



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP, ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Giải quyết khiếu nại lần hai 

a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp dân của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc gửi qua đường Bưu điện.



Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Đối với Đơn nhận trực tiếp:





* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn trong vòng 
10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, người khiếu nại sẽ nhận được văn bản của  Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thụ lý hồ sơ. 





* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.




+ Đối với Đơn nhận qua đường Bưu điện:





* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.





* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì có Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ ghi trong hồ sơ



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: 



- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; 



- Thông qua hệ thống Bưu chính.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn khiếu nại (theo mẫu quy định);




+ Quyết định hành chính bị khiếu nại (nếu có), bản sao photo;




+ Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, bản sao photo;




+ Biên bản triển khai Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, bản sao photo;




+ Giấy ủy quyền (nếu có) (theo mẫu quy định), bản sao photo;




+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có), bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:



- Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết.



- Trường hợp vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn khiếu nại (mẫu số 32);


- Giấy ủy quyền (mẫu số 41).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý để giải quyết:



+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;




+ Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;



+ Người đại diện không hợp pháp;



+ Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết;



+ Việc khiếu nại đã có quyết định giải Quyết khiếu nại lần hai;



+ Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý để giải quyết hoặc đã có Bản án, Quyết định của Tòa án.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/01/1998.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 12/12/2005.



- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.



- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.

5. Giải quyết tố cáo


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp dân của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc gửi qua đường Bưu điện.



Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Đối với Đơn nhận trực tiếp:





* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, người khiếu nại sẽ nhận được văn bản của  Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thụ lý hồ sơ. 





* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.





* Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.




+ Đối với Đơn nhận qua đường Bưu điện:





* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.





* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ hoặc không đúng thẩm quyền giải quyết thì có Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.



- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ ghi trong hồ sơ



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: 



- Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước; 



- Thông qua hệ thống Bưu chính.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ




+ Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi lời tố cáo (theo mẫu quy định);




+ Các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung tố cáo, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: Không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết. 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả giải quyết tố cáo


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn tố cáo (mẫu số 46).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Người tố cáo phải gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Trong đơn tố cáo, phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận phải ghi lại nội dung tố cáo, họ tên địa chỉ người tố cáo có chữ ký của người tố cáo.



- Không xem xét giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ chữ ký trực tiếp mà sao chép chữ ký hoặc có những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết, nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới.  


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/01/1998.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 12/12/2005.



- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. 










































































































